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CÔNG BÓ THÔNG TIN VẺ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

(Lần công bố thứ 01 ngày 27 tháng 05 năm 2026)

Kính gửi: - Sở Xây dựng Quảng Ninh;

- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn
giám sát, nhà thầu thi công; các tổ chức, cá nhân tham gia
hoạt động xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định
về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây
dụng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi,

bố sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây

dựng;

Căn cứ Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ sừa đổi,
bố sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành

chính liên quan đến hoạt động sản xuẩt, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Xây dựng;

Căn cứ năng lực thiết bị, năng lực nhân sự của Công ty TNHH xây dụng và

kiểm định công trình Phương Bắc. Chúng tôi xin công bố công khai năng lực hoạt

động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng như sau :

1. Thông tin về Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

(TNCNXD)

Tên tổ chức hoạt động TNCNXD: Công ty TNHH xây dựng và kiểm định công
trình Phương Bắc.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5701922682 do Sở kế hoạch và đầu tư

tỉnh Quảng Ninh - phòng đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 13/03/2018.

Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0973 024 100
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Website: http://www.phuongbacxdkd.com

2. Thông tin phòng thí nghiệm:

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định công trình Phương Bắc

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, tỉnh
Quảng Ninh

3. Năng lực thực hiện phép thử của phòng thí nghiệm công bố:

Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng để thực hiện

chỉ tiêu thí nghiệm (Phụ lục 1 danh mục chỉ tiêu thí nghiệm kèm theo công bố này)

4. Năng lực về thiết bị, dụng cụ của phòng thí nghiệm:

Danh mục thiết bị thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm (Phụ lục 2 danh sách thiết bị kèm

theo công bố này)

5. Năng lực về nhân sự phòng thí nghiệm:

Danh sách cán bộ, thí nghiệm viên của phòng thí nghiệm (Phục lục 3 danh sách

cán bộ, thí nghiệm viên kèm theo công bố này)

6. Nội dung này được công bô tại website: http://www.phuongbacxdkd.com

Công ty Công ty TNHH xây dựng và kiêm định công trình Phương Bắc thông tin

công khai năng lực là đúng sự thật và chịu trách trước pháp luật về tính đầy đủ, chính
xác của thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Website; http://www.phuongbacxdkd.com
- SXD tỉnh Quảng Ninh
- Lưu: VТ
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PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM VÀ TIÊU CHUẢN KỸ THUẬT
(Kèm theo quyểt định sổ: 08/2026/PB/CBNLPTN ngày 27 tháng 05 năm 2026 của Công ty

TNHH xây dựng và kiêm định công trình Phương Bắc)

Tên chỉ tiêu thí
TT

nghiệm

Tiêu chuân kỹ

thuật (*(

Máy móc, dụng cụ,

thiêt bị

Thí nghiệm viên

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

TCVN 13605:23;

1
Độ mịn, khồi lượng
riêng của xi măng

2

3

4

5

Xác định giới hạn bền
uốn và nén

Xác định giới hạn bền

nén băng phương
pháp nhanh

Xác định độ dẻo tiêu

chuân, thời gian đông
kết và tính ổn định thể
tích

Xác định hàm lượng
Anhydric sunfuric
(SO3)

ASTM C430; ASTM

C188; ASTM C204;

AASHTO T128;

AASHTO T133;

AASHTO T153;

AASHTO T192; EN

196: 1989

TCVN 6016:11;

ASTM C109; ASTM

C344; SS EN 196.1;
AASHTO T106;

ISO 679:2009

TCVN 3736:1982

TCVN 6017:15;

TCVN 8875:2012;

ASTM C187; C191;

AASHTO T129;
T131 ISO 9597:08

TCVN 141:23

HỒN HỢP BÊ TÔNG, BÊ TÔNG NẶNG

TCVN 3106:22;

6
Xác định độ sụt của
hỗn hợp bê tông

ASTM C143;

7

8

Xác định khôi lượng
thê tích hỗn hợp bê

tông

Xác định độ tách
nước, tách vữa

AASHTO T119; EN

12350; BS 1881

TCVN 3108:93;

ASTM C138;
AASHTO T121

TCVN 3109:22;

ASTM C232;

AASHTO T158

Máy đo độ mịn Blaine, bộ rây

thí nghiệm, máy sàng rây,

bình đo khối lượng riêng Le
Chatelier, cân kỹ thuật, tủ sây

phòng thí nghiệm.

Máy thử uồn vữa, máy nén

vữa hoặc bê tông, khuôn đúc

mâu vữa, bàn rung tạo mẫu,
bay trộn vữa, khay trộn vữa,

thước đo kích thước mẫu, bể

dưỡng hộ mẫu.

Máy thử uôn vữa, máy nén

vũa hoặc bê tông, thùng
chưng mâu, khuôn đúc mẫu

vữa, bàn rung tạo mẫu, bay
trộn vữa, khay trộn vữa,

thước đo kích thước mẫu, bể

dưỡng hộ mẫu, bếp.
Thiết bị Vicat, khuôn Vicat,

kim Vicat, khuôn Le

Chatelier, bể nước thử ốn

định thê tích, bay trộn xi

măng, khay trộn xi măng, cân

kỹ thuật, đông hỗ bâm giờ.

Lò nung phòng thí nghiệm,

cân phân tích, tủ sấy phòng
thí nghiệm, bình hút âm, côc

thủy tỉnh, chén nung, bêp gia
nhiệt, buret chuân độ, pipet,
bình định mức

Côn Abrams, để thử độ sụt,

thanh đầm thép, bay xúc bê

tông, thước đo độ sụt.

Thùng đong thê tích chuân, cân
kỹ thuật, thanh đâm thép, búa

cao su, bay xúc bê tông, thước
gạt phăng.

Thùng chứa mẫu bê tông, ổng

đong chia vạch, pipet hoặc xi

lanh hút nước, cân kỹ thuật, bay

xúc bê tông, đồng hồ bẩm giờ.

| Nguyễn Kiều Hưng;

Nguyễn Văn Toàn;

Vũ Quang Chinh

Nguyễn Kiều Hưng;

Nguyễn Văn Toàn

Vũ Quang Chinh



TT

9

10

11

12

13

Tên chỉ tiêu thí

nghiệm

Thí nghiệm phân tích

thành phân hỗn hợp bê

tông

Xác định khối lượng
riêng

Xác định độ hút nước

của bê tông

Xác định độ mài mòn
của bê tông

Xác định khối lượng
thể tích bê tông

Xác định độ chống14
thẩm nước

15

16

17

18

Xác định giới hạn bền
khi nén

Xác định giới hạn bền
kéo khi uốn

Xác định giới hạn bền
kéo dọc trục khi bửa

Xác định giới hạn bên
khi nén mẫu khoan bê

tông hiện trường

Tiêu chuân kỹ
thuật (*)

Máy móc, dụng cụ,

thiêt bị

Thí nghiệm viên

TCVN 3110:93

TCVN 3112:22;
ASTM C642; ASTМ

C127

TCVN 3113:2022;
ASTM C642; ASTM

C138; EN 12390; BS

1881

TCVN 3114:22

TCVN 3115:22;

ASTM C642; ASTM

C138; EN 12390-7;

BS 1881

TCVN 3116:22;

ASTM C403; ASTM

C1585; EN 12390-8;
BS 1881

TCVN 3118:22;

ASTM C39; C42;

AASHTO T22; T40,

T42; EN 12390-3;

EN 12504-1; JIS
A1107, A1108, AS

1012.9

TCVN 3119:22

TCVN 3120:22;

ASTM C496;
CRD164

AASHTO T198; EN

12390-6; JIS A1113

TCXDVN 239:2006

Cân kỹ thuật, bê nước ngâm
mẫu, tủ sấy phòng thí

nghiệm, thùng chứa nước, giá
treo mâu trong nước, khăn lau

mâu, thước đo kích thước

mâu

Cân kỹ thuật, bê nước ngâm

mẫu, tủ sấy phòng thí

nghiệm, thùng chứa nước, giá

treo mẫu trong nước, khăn lau

mẫu, thước đo kích thước

mâu.

Cân kỹ thuật, tủ sây phòng thí

nghiệm, bể nước ngâm mẫu,
thùng chứa nước, giá treo

mẫu, khăn lau mẫu, thước đo

kích thước mẫu.

Máy thử mài mòn bê tông,
đĩa mài, vật liệu mài (cát

chuân), cân kỹ thuật, thước
đo kích thước mẫu, bàn chải

làm sạch mẫu.

Cân kỹ thuật, thùng đong thể
tích chuân, thanh đâm thép,
búa cao su, bay xúc bê tông,

thước gạt phăng, tủ sây phòng
thí nghiệm, bê nước ngâm
mâu.

Máy thử độ chống thầm bê

tông, cân kỹ thuật, thước đo
kích thước mẫu.

Máy nén bê tông, khuôn đúc
mẫu bê tông, máy khoan lấy
lõi bê tông, thước đo kích

thước mẫu, cân kỹ thuật, bế

dưỡng hộ mẫu, tủ sấy phòng
thí nghiệm.

Máy thử uồn bê tông, khuôn

đúc mẫu dâm bê tông, gỗi tựa
và con lăn thử uôn, thước đo

kích thước mẫu, cân kỹ thuật,
bể dưỡng hộ mẫu.

Máy nén bê tông, bộ gá thử

kéo bửa, khuôn đúc mẫu bê

tông, thước đo kích thước

mẫu, cân k  ỹ thuật, bê dưỡng
hộ mẫu.

Máy nén bê tông, máy khoan

lây lõi bê tông, thước đo kích

thước mâu, cáp binh mẫu, bể



TT
Tên chỉ tiêu thí

nghiệm
Tiêu chuân kỹ

thuật (*)

Máy móc, dụng cụ,
thiết bị

Thí nghiệm viên

19

20

21

22

23

24

Thiết kế thành phần
cấp phối bê tông và
vữa

VỮA XÂY DỤNG

Xác định độ lưu động
của vữa tươi

Xác định khôi lượng
thể tích của vữa tươi

Xác định khả năng giữ

độ lưu động của vũa

tươi

Xác định thời gian bắt
đầu đông kết của vữa

tươi

Xác định cường độ
uốn và nén của vữa

QĐ sô 778/98/QD-

BXD;
TCVN 4459:87;

22TCN: 60: 84;
QĐ số

1329/2016/QĐ-BXD

TCVN 3121-3:22;

TCVN 9028:11;
ASTM C1437; BS

EN 445

TCVN 3121-6:22:

TCVN 9028:11; BS
EN 445

TCVN 3121-8:22;
TCVN 9028:11;

ASTM C1437;

ASTM C941; BS
EN 445

TCVN 3121-9:22;

TCVN 9028:11; BS
EN 445

TCVN 3121-11:22;
TCVN 9028:11;

| ASTM C349; BS EN
445

VẠT LIỆU CAT, ĐÀ DẢM (SÓI), CÂP
PHOI

25 Thành phần cỡ hạt

26

27

Xác định khối lượng
riêng; khổi lượng thể
tích và độ hút nước

Xác định khối lượng
riêng; KL thê tích và

độ hút nước của đá

TCVN 7572-2:06;
AASHTO T27;

ASTM C136

TCVN 7572-4:06;
AASHTO T84;

ASTM C127

TCVN 7572-5:06;

AASHTO T85;
ASTM C127

dưỡng hộ mẫu, tủ sấy phòng
thí nghiệm.

Phương pháp tính toán

Bàn dẫn xác định độ lưu động
vữa, khuôn côn cụt, thanh

dâm nén vữa, thước đo đường
kính vữa, bay trộn vữa, khay
trộn vữa.

Bình đo khối lượng thể tích,

cân kỹ thuật, bay trộn vữa,
thanh đâm vữa, khay trộn
vữa.

Bàn dăn xác định độ lưu động
vữa, khuôn côn cụt, thước đo

đường kính vữa, bay trộn

v a, khay trộn vữa, đồng hỗ
bâm giờ.

Thiết bị Vicat, kim Vicat,
khuôn chứa mẫu vữa, tẩm để

kính, bay trộn vữa, khay trộn

vữa, đông hô bầm giờ.

Máy thử uôn vữa, máy nén

vũa, khuôn đúc mâu vữa, bàn

rung hoặc bàn dằn tạo mẫu,

bay trộn vữa, khay trộn vữa,
thước đo kích thước mẫu, bể

dưỡng hộ mẫu.

bộ sàng tiêu chuân, máy lắc

sàng, cân kỹ thuật, tủ sây, khay

chứa mẫu cột liệu, bay hoặc
xẻng lấy mẫu, chổi mềm vệ
sinh sàng, thước thép hoặc

thước cặp, đông hỗ bầm giờ

Cân kỹ thuật, tủ sẩy, thùng
ngâm mẫu, rổ đựng mẫu, khăn
lau mẫu, khạy chứa mẫu, thước

cặp, nhiệt kê. Cân kỹ thuật; tủ
sấy; thùng ngâm mẫu; khăn lau

mâu; khay chứa mâu; nhiệt kê;
Bình tỷ trọng

Cân kỹ thuật, tủ sẩy, thùng ngâm
mẫu, rố đựng mẫu, khăn lau

mẫu, khay chứa mẫu, nhiệt kế.

Nguyễn Kiều Hưng;

Nguyễn Văn Toàn

Vũ Quang Chinh

Nguyễn Kiều Hưng;
Nguyễn Văn Toàn;
Vũ Quang Chinh



TT

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Tên chỉ tiêu thí

nghiệm

gốc và cốt liệu lớn

Xác định khôi lượng
thể tích và độ xốp và

độ hông

Xác định độ ẩm, độ
hút nước của cốt liệu

Xác định hàm lượng
bùn, bụi, sét trong côt

liệu và hàm lượng sét
cục trong côt liệu nhỏ

Xác định tạp chất hữu
Co

Xác định cường độ và

hệ số hoá mềm của cốt

liệu lớn

XĐ độ nén dập trong
và hệ số hoá mềm của

đá gộc

Xác định độ hao mài

mòn khi va đập của

cốt liệu lớn trong máy
(Los Angeles)

Xác định hàm lượng
hạt thoi dẹt trong cốt
liệu lớn

Xác định khả năng

phản ứng kiềm silic

Xác định hàm lượng
clorua

Xác định hàm lượng

sunfat và sunfit

Tiêu chuân kỹ
thuật (*)

TCVN 7572-6:06;

AASHTO T19;

ASTM C29

TCVN 7572-7:06;

AASHTO T142;
ASTM C70

TCVN 7572-8:06;

TCVN 9205:12

AASHTO T112;

T11 ASTM C117,
C142

TCVN 7572-9:06;

AASHTO Т21;

ASTM C40

TCVN 7572-10:06;
BS 812

TCVN 7572-11:06;

ASTM D2938; C170

TCVN 7572-12:06;
AASHTO T98;

T327 ASTMC131,

C535

TCVN 7572-13:06;

AASHTO T335;

ASTM D4791

TCVN 7572-14: 06;

ASTM C227;

C1260; C1293;

C1105; AASHTO

T303

TCVN 7572-15:06,

EN 1744-5

TCVN 7572-16:06;

ASTM С88;

Máy móc, dụng cụ,

thiết bị

Thí nghiệm viên

Cân kỹ thuật, thùng đong thể
tích chuẩn, thanh đầm thép,

thước gạt phăng, phêu rót

mâu, khay chứa mẫu, bay xúc
mâu.

Cân kỹ thuật, tủ sẩy, khay sấy
mâu, bình hút âm, cốc kim

loại đựng mẫu, kẹp gắp mẫu,
thìa hoặc bay xúc mâu, nhiệt
kế.

Cân kỹ thuật, tủ sấy, bộ sàng
tiêu chuẩn, máy lắc sàng,

khay sấy mẫu, chậu rửa mẫu,
thùng chứa mâu, bay xúc

mẫu, chỗi làm sạch sàng, kẹp

gắp mẫu. Ông nghiệm

Ông nghiệm thủy tỉnh, giá đỡ

ông nghiệm, ông đong chia độ,
pipet, cốc thủy tỉnh, cân kỹ thuật,

đũa khuây, chai dung dịch chuẩn
màu, bảng so màu

Máy nén đá, khuôn hoặc thiết

bị giữ mẫu, thước cặp, cân kỹ
thuật, tủ sấy, thùng ngâm
mâu, khay chứa mẫu, nhiệt
kế.

Máy nén, xi lanh nén mẫu,

piston nén, cân kỹ thuật, bộ

sàng tiêu chuẩn, tủ sấy, khay
chứa mẫu, bay xúc mẫu.

Máy Los-Angeles, bi thép

tiêu chuẩn, cân kỹ thuật, tủ
sấy, bộ sàng tiêu chuẩn, khay
chứa mẫu, bay xúc mẫu, chổi

làm sạch sàng.

Thước đo thoi dẹt, thước cặp,

cân kỹ thuật, khay chứa mâu,
bay xúc mu.

Bình phản ứng cốt liệu kiểm
silic và các thiệt bị phụ trợ

phòng thí nghiệm

Cân kỹ thuật, tủ sấy, cốc thủy
tỉnh, bình tam giác, buret,

pipet, ông đong chia độ, giá
buret, đũa khuấy, giấy lọc,
phều lọc
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Tên chỉ tiêu thí

nghiệm
AASHTO T104

Tiêu chuẩn kỹ
thuật (*)

Máy móc, dụng cụ,

thiết bị

Thí nghiệm viên

39

Xác định hàm lượng
hạt mềm yểu, phong
hoá

TCVN 7572-17:06;

AASHTO T122;
ASTM C142

bộ sàng tiêu chuẩn, máy lắc
sàng, cân kỹ thuật, khay phân
loại mẫu cốt liệu, nhíp hoặc

dụng cụ gắp hạt, kính lụp
hoặc kính hiên vi soi nôi, tủ

sây, bay hoặc xẻng lây mẫu,

chôi mêm vệ sinh sàng, đông
hồ bẩm giờ.

bộ sàng tiêu chuẩn, máy lắc

40

Xác định hàm lượng

mica, hệ số đương
lượng cát (ES)

TCVN 7572-20:06;

ASTM D2419;

AASHTO T176

TCVN 9205:12;

41

Cát nghiền cho bê tông
và vữa: Xác định hạt

lượng hạt <0,075mm,

thành phần hạt, hàm

ASTM C117;

42

43

44

45

lượng sét

Thí nghiệm đá vôi

trong phòng thí

nghiệm

AASHTO T11

TCVN 9191:2012

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG

PHÒNG

Xác định khôi lượng |

riêng (tỷ trọng)

Xác định độ ẩm và độ
hút âm

Xác đỉnh giới hạn dẻo,

giới hạn chảy

TCVN 4195:12;

AASHTO T100;

ASTM D854

TCVN 4196:12;

ASTM D2216;

AASHTO T265

TCVN 4197:12;

TCVN 14134-

4 :2024; AASHTO

sàng, cân kỹ thuật, khay phân
loại mẫu cốt liệu, búa nhỏ

kiêm tra hạt mêm, nhíp hoặc

dụng cụ gắp hạt, kính lúp
quan sát hạt, tủ sấy, bay hoặc
xẻng lây mẫu, chôi mêm vệ
sinh sàng, đồng hồ bẩm giờ

Bộ sàng tiêu chuân, máy lắc

sàng, cân kỹ thuật, khay phân
loại mẫu cốt liệu

Lò nung, tủ sây, cân kỹ thuật,
cân phân tích, bệp cách cát,
chén sứ, chày cối bằng đông,
bình hút ẩm, bình định mức

bằng thủy tỉnh, sàng các loại

và các dụng cụ phụ trợ phòng
| thí nghiệm

bình tỷ trọng cân kỹ thuật, tủ
sấy, bê điều nhiệt hoặc bê nước,
bơm chân không hoặc thiết bị
khử khí, nhiệt kê phòng thí

nghiệm, cốc thủy tỉnh, phễu rót

mẫu, đũa khuấy thủy tinh, khay

chứa mẫu đất, thìa lấy mẫu,

đồng hỗ bâm giờ.

tủ sấy, cân kỹ thuật, hộp đựng
mẫu độ âm, b p điện hoặc

bêp gia nhiệt, lò vi sóng thí
nghiệm, bộ thiết bị đo độ âm
băng canxi cacbua, bình hút

ẩm, khay chứa mẫu đất, thìa
hoặc bay lấy mẫu, nhiệt kể

phòng thí nghiệm, đồng hỗ

bấm giờ.

thiêt bị Casagrande xác định

giới hạn chảy, dụng cụ căt
rãnh, tấm kính hoặc tấm đá

Nguyễn Kiều Hưng;
Phạm Thể Nam;

Nguyễn Huy Tuyền



Tên chỉ tiêu thí Tiêu chuân kỹ Máy móc, dụng cụ,

thiết bị

Thí nghiệm viênTT
nghiệm

46

47

48

49

50

Xác định thành phần
cỡ hạt

Xác định độ chặt đầm
nén tiêu chuân

Xác định khổi lượng
thể tích (dung trọng)

Xác định hàm lượng
hữu cơ

Thí nghiệm sức chịu

tải của đất (CBR)-
Trong phòng thí

nghiệm và hiện trường

thuật (*)

T89, T90; ASTM

D4318; GST-5184

TCVN 4198:14;

AASHTO T88,

T27; ASTM C136,

D1140, D422;
TCVN 14134-

3:2024

TCVN 4201:12;
22TCN 333-06;

TCVN 12790:20;

AASHTO T99,

T180; ASTM

D1557, D698

TCVN 4202:12;
ASTM D2937;

AASHTО Т204

AASHTO T267

22TCN 332-06;

TCVN 12792:20;

ASTM D1883;
AASHTO T193;
TCVN 8821:2011

|lăn đât, thước thép hoặc
thước đo, bát trộn mẫu, dao

hoặc bay trộn đất, bộ sàng

0,425 mm, sàng 1mm, cân kỹ
thuật, tủ sây, hộp đựng mâu

độ âm, bình hút ẩm, khay

chứa mẫu, đồng hồ bẩm giờ

Bộ sàng tiêu chuân, cân kỹ
thuật 0.01g, tủ sây, chày và
côi cao su để làm tơi mẫu;

|khay trộn mẫu; bay trộn đất;
ông đong thủy tỉnh 1000 ml;
tỷ trọng kê, nhiệt kê; đông hồ
bâm giờ; bình tam giác; phều

thủy tỉnh; khay hoặc hộp
đựng mâu; dụng cụ lây mẫu
và các dụng cụ phụ trợ phòng
thí nghiệm, hoá chât các loại|

Bộ thí nghiệm đâm nén

Proctor, cân kỹ thuật, tủ sấy,
hộp đựng mẫu xác định độ
ẩm, bộ sàng đất, cối và chày

nghiền mẫu, khay trộn mẫu,
bay hoặc muôi trộn đầt, bình

phun hoặc bình đong nước,
thước gạt miệng khuôn và

thước cặp đo kích thước

khuôn. Xô đựng ủ mẫu, Rọ
cân thủy tỉnh, thùng đựng
nước, khăn lau

tâm kính nhám, dao gạt

phẳng, tủ sấy, cân điện tử (độ
chính xác 0,01 g), bình hút

ẩm, hộp nhôm đựng mẫu, bộ
sàng tiêu chuân, côi và chày
sứ, bình xịt nước cất, đồng hồ
bâm giờ, thước thép và máy
tính tính toán kết quả

tâm kính nhám, dao gạt

phăng, tủ sấy, cân điện tử (độ
chính xác 0,01 g), bình hút

ẩm, hộp nhôm đựng mẫu, cốc
nung, bêp nung và máy
tính tính toán kết quả

Máy thí nghiệm CBR, Bộ gia
tải CBR quay tay, cân điện
tử; tủ sấy, hộp xác định độ
|âm; bề ngâm mẫu CBR;

|thước cặp đo kích thước mẫu;
đồng hồ bầm giờ; dụng cụ lấy
mẫu; khay và hộp đựng mẫu;

các dụng cụ phụ trợ phòng thí
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Tên chỉ tiêu thí

nghiệm
Tiêu chuẩn kỹ

thuật (*)
Máy móc, dụng cụ,

thiết bị

Thí nghiệm viên

nghiệm

51

Thí nghiệm đât sét

trong phòng thí
nghiệm

TCVN 7131:2016

KIỆM TRA THÉP XÂY DỰNG, SẢN

PHÂM KIM LOẠI, MÔI HÀN

52 Thử kéo

53

54

55

56

Thử uốn

Mối hàn kim loại: Thử
kéo, thử uồn

Thí nghiệm cơ lý
Nhôm, Gang, Inox: độ
bền kéo, độ giãn dài

tương đôi

Thử nghiệm bu lông,
thử kéo

BÊ TÔNG NHỰA

TCVN 197-1:14;

TCVN 7937:2013;

ASTM A370; JIS:

Z2241; Z2201; ISO
15630-1

TCVN 198:08;

TCVN 7937:2013;

ASTM A370; JIS
Z2248; ISO 15630-1

TCVN 5401:10;

TCVN 5403:10;

TCVN 8310:10;

TCVN 8311:10;

TCVN 11977:17;

AASHTO Т68

TCXDVN 330:04;
TCVN 12513-2:18;
JIS G305; ASTM
E1086; TCVN

5841:94

TCVN 197-1:2014;
TCVN 1916:95;

TCVN 4795:89;

TCVN 4796:89;
TCVN 10567:17;

ISO 898-1,2; JIS

B1186; ASTM A370

Lò nung, tủ sây, cân kỹ thuật,
cân phân tích, bếp cách cát,

chén sứ, chày cối bằng đồng,
| bình hút âm, bình định mức |
băng thủy tỉnh, sàng các loại

và các dụng cụ phụ trợ  phòng
thí nghiệm

Máy thử kéo nén vạn năng,
bộ ngàm kẹp mẫu kéo, thước

cặp hoặc panme đo kích
thước mẫu, thước thép.

Máy thử kéo nén vạn năng,
bộ ngàm kẹp mẫu kéo, thước
cặp hoặc panme đo kích

thước mẫu, thước thép, bộ gá
uốn.

Máy thử kéo nén vạn năng,

bộ ngàm kẹp mẫu kéo, thước

cặp hoặc panme đo kích

thước mâu, thước thép, bộ gá
uôn

Máy thử kéo nén vạn

năng, ngàm kẹp mâu, thước

cap, panme, dụng cụ vạch

dầu chiều dài cữ, máy
cắt, máy tiện, máy mài và hệ
thông máy tính phân tích dữ
liệu

Máy thử kéo nén vạn năng,

bộ ngàm kẹp mẫu kéo, thước
cặp hoặc panme do kích

thước mâu, thước thép.

Phương pháp tính toán

Nguyễn Kiều Hưng;
Phạm Thế Nam;
Bùi Nguyên Điệp
Vũ Quang Chinh

57
Thiết kể thành phần

cấp phối BTN
TCVN 8820:11; Nguyễn Huy Tuyền
TCVN 13567:20

58
Xác định độ ốn định,
độ dẻo Marshall

TCVN 8860-1:11

Máy nén Marshall, khuôn gá

nén Marshall kèm đồng hồ đo

độ chảy, đầm tạo mẫu BTN,
khuôn, kích tháo mẫu, bể ổn

nhiệt, tủ sây, nhiệt kề, cân

5kg * 0,1g; 10Kg * 1g; thước

kẹp và các dụng cụ phụ trợ.

59
Xác định hàm lượng
nhựa băng phương

TCVN 8860-2:11 Máy li tâm tách nhựa, tủ sấy,
giấy lọc, cân điện tử chính
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61

Tên chỉ tiêu thí

nghiệm

pháp chiệt sử dụng
máy li tâm

Xác định thành phân
hạt

Xác định tỉ trọng lớn

nhất, khôi lượng riêng

của bê tông nhựa ở

trạng thái rời

Tiêu chuẩn kỹ

thuật (*)

TCVN 8860-3:11

TCVN 8860-4:11

TCVN 8860-5:11

TCVN 8860-6:11

Máy móc, dụng cụ,

thiêt bị

xác 0,01g; cộc nung,

C2HC13, (NH4)2CO3 và các
dụng cụ phụ trợ.

Bộ sàng tiêu chuân, cân kĩ

thuật chính xác 0,1%, tủ sây.
Bình hút chân không, bình

chứa mẫu, áp kể chân không,

bơm hút chân không, cân

chính xác 0,1%, nhiệt kế

chính xác 1°C, tủ sây, khay
và các dụng cụ phụ trợ.

Cân chính xác 0,1%, bể nước,
dây treo và giỏ đựng mâu, tủ

sấy, nhiệt kế chính xác 1°C

Tủ sây, rọ đựng mẫu, đĩa kim

loại, cân chính xác 0,1g,
chảo, bay.

Ong đong băng thép 100ml,
phều kim loại, giá đỡ, tâm

kính, khay, dao gạt, cân chính

xác 0,1g.

62

Xác định tỉ trọng lớn

nhất, khối lượng riêng
của bê tông nhựa ở

trạng thái đâm nén

Xác định độ chảy
63

nhựa

64 Xác định độ góc cạnh
của cát

TCVN 8860-7:11

65 Xác định hệ số độ chặt
TCVN 8860-8:11

lu lèn Phương pháp tính toán

66 Xác định độ rỗng dư

Xác định độ rồng cốt

TCVN 8860-9:11 Phương pháp tính toán

67 TCVN 8860-10:11
liệu Phương pháp tính toán

68 Xác định độ rỗng lấp
đầy nhựa

TCVN 8860-11:11 Phương pháp tính toán

69

Xác định độ ôn định

còn lại của bê tông

70

71

72

73

nhựa

Xác định khôi lượng
thể tích của bê tông
nhựa bằng phương
pháp bọc parafin

Xác định cường độ
chịu nén

Bê tông nhựa: Xác

định khả năng kháng
ẩm của mẫu đã đầm
chặt

Xác định độ rỗng dư
bê tông nhựa đâm chặt
và hỗn hợp bê tông
nhựa rỗng

TCVN 8860-12:11

AASHTO T275

AASHTО Т167;
ASTM D1074

TCVN 12914;

AASHTO T283

AASHTO T269;

ASTM D3202

Phương pháp tính toán

Khuôn đúc mẫu, máy đâm,
cân kỹ thuật tỷ trọng, sáp nền,
tủ sây

Máy nén Marshall, khuôn gá
nén Marshall kèm đồng hồ đo

độ chảy, đầm tạo mẫu BTN,
khuôn, kích tháo mẫu, bê ôn

nhiệt, tủ sấy, nhiệt kế 250°C,
cân 5kg * 0,1g; 10Kg * 1g;
thước kẹp và các dụng cụ phụ
trợ.

Khuôn đúc mẫu, máy đâm,

cân kỹ thuật tỷ trọng, sáp nên,
tủ sây, máy nén

Phương pháp tính toán

Thí nghiệm viên
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Tên chỉ tiêu thí

nghiệm

Xác định ảnh hưởng
của nước đên cường

độ chịu nén của hôn

hợp bê tông nhựa đã

đầm chặt

Tiêu chuân kỹ
thuật (*)

AASHTO T165;
ASTM D1075

BỘT KHOÀNG TRONG BE TONG

NHỤA

Thử nghiệm bột

khoáng trong bê tổng
nhựa, xác định khôi

lượng riêng, thành
phân hạt, độ âm, hệ
số thích nước, chỉ số
dẻo

TCVN 8735:12,

TCVN 12884-2:20,
TCVN 4197:12;

ASTM D5329;

AASHTО Т27

NHỤA BITUM, NHỤA ĐƯƠNG LONG,
NHŨ TƯƠNG AXÍT

Xác định độ kim lún,
chỉ số kim lún PI theo

phụ lục II Thông tư

27/2014/TT-BGTVT

Xác định độ kéo dài ở

25°C

Xác định nhiệt độ hóa

mềm (PP vòng và bi)

Xác định nhiệt độ bắt
lửa

Xác định lượng tồn
thất sau khi đun nóng

ở 163°C trong 5h

Xác định lượng hòa
tan của nhựa trong

tricloretylen

Xác định khối lượng
riêng ở 25°C

Xác định độ nhớt

động học, nhớt tuyệt
đôi

Xác định hàm lượng

paraphin bằng pp

chưng cât

TCVN 7495:05

ASTM D5-13;

AASHTО T49

TCVN 7496:05;

AASHTO T301

TCVN 7497:05;
ASTM D36;

AASHTO T53

TCVN 7498:05;

TCVN 8818-2:1;
AASHTO T48

TCVN 7499:05;

ASTM D1754

TCVN 7500:05;
ASTM D2042;
AASHTO Т44

TCVN 7501:05;

ASTM D70;

AASHTO T228

TCVN 7502:2005;

TCVN 8818-5:11

TCVN 7503:05

Máy móc, dụng cụ,

thiết bị

Phương pháp tính toán

Tủ sây, cân độ chính xác

0.01g, bêp cách cát, bình tỷ

trọng 100ml, bộ sàng tiêu
chuẩn, bát sứ, chày bọc cao

su, ông đong 50ml có vạch
chia 0.5ml

Máy đo độ kim lún bao gôm
(nhiệt kể, cốc chứa mẫu, TB
cấp nhiệt, TB điêu hòa nhiệt
độ)

Máy thí nghiệm mô đun đàn

hôi giãn dài, cân kỹ thuật,
nhiệt kế.

Thiết bị hóa mềm nhựa, đồng
hồ bắm giây.

Thiết bị thử điểm chớp cháy
cốc hở Cleveland, đồng hồ

bâm giây.

Tủ sây, giá quay, cân kỹ thuật
hoặc cân phân tích, cốc hoặc
khay đựng mẫu.

Cân phân tích, cốc thủy tỉnh,

bình tam giác, phêu lọc thủy
tỉnh, giây lọc, bình hút ẩm, tủ

sây, bình rửa dung môi

Bình tỉ trọng (pycnometer),
cân phân tích, bể ổn nhiệt 25

°C, nhiệt kế, tủ sấy, bình hút

âm.

Nhớt kể mao quản, nhớt kể

mao quản chân không, bế ốn

nhiệt kiêm soát nhiệt độ, hệ
thông tạo chân không (bom

chân không và bộ điêu áp),
nhiệt kế thí nghiệm, thiết bị
đo thời gian.

Bộ thiết bị chưng cất bitum,
bình cầu chưng cất, bộ sinh

hàn, bể làm lạnh hoặc bể điều

nhiệt nhiệt độ thấp, tủ sy

Thí nghiệm viên

Nguyễn Huy Tuyển

Nguyễn Huy Tuyền



Tên chỉ tiêu thí
TT

nghiệm

Tiêu chuân kỹ

thuật (*)
Máy móc, dụng cụ,

thiêt bị

Thí nghiệm viên

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Xác định độ dính bám
với đá

Xác định lượng hạt
quá cỡ (Thử nghiệm

sang)

TCVN 7504:05

TCVN8817-4:11;

ASTM D6933-22;

AASHTО T59

THỨ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đo dung trọng, độ ẩm
của đât băng PP dao
đai

Độ ẩm, Khối lượng
thể tích của đất trong
lớp kết cấu băng

phương pháp rót cát

XĐ môđun đàn hồi

"E"chung của áo

đường bằng cần Ben

kelman

Kiểm tra độ nhám mặt

đường bằng phương
pháp rắc cát

Độ băng phăng của

mặt đường bằng thước

3m

Đo điện trở nối đất

Coc-PP thí nghiệm

băng tải trọng tĩnh ép

TCVN 8730:12;

AASHTO T204:96;
ASTM D2937;

22TCN 02:71;

TCVN 12791:20;

TCVN 8729:12

TCVN8730:2012;

TCVN8729:2012;

22TCN 346:06;
ASTM D1556:00;

AASHTO T191

TCVN 8867:11;

ASTM D4695:96;
AASHTO T256

TCVN 8866:11;
ASTM E303-93;

ASTM D4695;

AASHTO T278

TCVN 8864:11;

ASTM E950:98;

ASTM E1082

TCVN 9385:2012

TCVN 4756:1989;

BS6651:99; ASTM

G187; BS5930

TCVN 9393:2012

phòng thí nghiệm, hệ thông
lọc chân không, bơm chân

| không, phêu lọc, bình lọc
chân không (bình Buchner),
ống nghiệm, nhiệt kế, chậu
bay hơi, bình hút âm, cân

| phân tích, bê nước gia nhiệt,
giá đỡ và kẹp thí nghiệm, côc
thủy tỉnh, bình tam giác, đũaа

khuẩy.

Bếp gia nhiệt, cốc thủy tinh
chịu nhiệt, nhiệt kể thí

nghiệm, rây kim loại hoặc giá

đỡ mẫu, kẹp gắp mẫu, đồng
hô bâm giờ, khay thí nghiệm,

tủ sây phòng thí nghiệm.

Rây thí nghiệm (kích thước 850

µm), khay hứng, cốc thủy tỉnh,

bình rửa nước, tủ sấy phòng thí
nghiệm, cân kỹ thuật, chôi mêm
làm sạch rây

Dao vòng lấy mẫu, búa đóng dao

vòng, dao gọt mẫu, cân kỹ thuật,
hộp đựng mẫu, tủ sấy phòng thí
nghiệm, thước đo kích thước

mâu, khay đụng mâu.

Bình rót cát, phêu rót cát, cát

chuân, đĩa đê, cân kỹ thuật,
hộp đựng mẫu đất, tủ sấy

phòng thí nghiệm, khay đựng
mẫu, dao đào hồ, chổi làm

sạch hỗ.

Cần đo võng Benkelman, xe

tải thử tải, đông hồ đo chuyển

vị, giá đỡ thiệt bị, thước đo

khoảng cách

Bình đong cát chuân, cát

chuân, bàn gạt hoặc đĩa gạt
cát, thước đo đường kính

vòng cát, chối làm sạch mặt

đường.

Thước thắng 3 m, nêm đo khe

hở, thước đo khoảng cách.

Thiết bị đo điện trở đất, cọc

tiếp địa, dây nối

Kích thủy lực, bơm thủy lực,

hệ dầm phản lực, cọc phản

Nguyễn Kiều Hưng;

Phạm Thế Nam;

Nguyễn Huy Tuyền;
Vũ Quang Chinh



TT
Tên chỉ tiêu thí

nghiệm
Tiêu chuân kỹ

thuật (*)

Máy móc, dụng cụ,

thiết bị

Thí nghiệm viên

94

95

99

97

dọc trục

THÍ NGHIỆM GẠCH, SẢN PHẢM BÊ
TÔNG, ĐÁ ÓP LÁT

Xác định kích thước

và khuyết tật

Xác định cường độ
nén

Xác định cường độ
uốn

Xác định độ hút nước

98
Xác định khôi lượng
thể tích của gạch xây

99

100

101

Xác định độ rỗng của
gạch xây

Gạch bê tông tự chèn:

Xác định kích thước,
khuyêt tật ngoại quan;
cường độ nén; độ mài

mòn, độ hút nước

Gạch bê tông: Xác

định kích thước,

khuyết tật ngoại quan,

độ rỗng, cường độ
chịu nén, độ thẩm

nước, độ hút nước

TCVN 6355-1:09;
BS EN 772

TCVN 6355-2:09;

BS EN 772

TCVN 6355-3:09

TCVN 6355-4:09;
BS EN 772

TCVN 6355-5:09

TCVN 6355-6:09

TCVN 6476:99;
ASTM C140

TCVN 6477:2016

lực hoặc neo phản lực, đồng
hồ đo chuyển vị, giá đỡ đồng

hỗ đo, đông hỗ đo áp lực,
thước đo chuyên vị.

- Thước lá

- Thước kẹp, căn chuẩn,

thước vuông góc.
Máy nén thủy lực, máy cưa

để tạo mẫu thử, thước đo có

độ chính xác tới 1mm...
Máy thử uồn, bộ gá uốn mẫu,
thước đo có độ chính xác tới
1mm...

Tủ sây có điều chỉnh nhiệt độ,
Cân kỹ thuật có độ chính xác

đền 1g, thùng để ngâm mẫu

Tủ sây có điều chỉnh nhiệt độ,
cân kỹ thuật có độ chính xác

đên 1g, thước đo có độ chính

xác tới 1mm.

Cân kỹ thuật có độ chính xác

đên 1g, Tủ sây có điều chỉnh
nhiệt độ, bộ cân thủy tĩnh,
thước kẹp

- Thước lá bảng kim loại có
vạch chia đên 1mm.

- Máy nén có thang lực thích
hợp.

- Bộ má ép băng thép.
- Thước lá có vạch chia đến 1

mm;

- Chảo trộn hồ xi măng;
- Máy nén có thang lực thích
hợp

- Cân kỹ thuật

- Tủ sây

- Bộ gá thẩm nước

Nguyễn Huy Tuyên;
Nguyễn Văn Toàn;

Nguyễn Kiều Hưng
Vũ Quang Chỉnh

102

Gạch Terazzo: Xác

định sai lệch kích
thước, khuyêt tật

ngoại quan, độ bền
thời tiết, chiều dày lớp
mặt, hệ số ma sát

TCVN 7744:2013

- Thước calip chuyên dụng
hoặc thước kẹp có độ chính
xác 0,1 mm;

- Thước nivô có độ chính xác

0,1 mm;
- Tủ sấy có điều chỉnh nhiệt

độ.

- Cân kỹ thuật có độ chính

xác tới 1 gam.

- Thùng hay bê ngâm mâu.

- Máy cưa để cắt mẫu thử

- Bộ thiết bị hệ số ma sát con

trượt







https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download










https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download












https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download






























































MC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNGTY cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNG NGHIỆP IMC VIỆT NAM (DK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center,JSC)
Dịa chỉ (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoại (Tel.): 0888.333.717 - Email:dichvu@hicuchuanimc.com- Web:hleuchuanimc.con

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (Ma): IMC.4667.26

Máy mài mòn bê tông, gach mẫu vuông 70,

Số (SerialNe) / Mã QL(Tag Na):

Việt Nam

2604063

Tên phương tiện đo (Objec) :

Kiếu (Type) : N/A

Nơi sản xuât (Manfacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Spcifcation):

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẮC

Địa chỉ(Address): Tổ 4, Khu phổ Giếng Đấy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Meihodofcalibration): QTHC 5,4 - 09

Máy thử mài mòn - Quy trinh hiệu chuẩn

Chuân được sử dụng (Standardsused):

Kết quả (Results) :

Đồng hồ đo tốc độ vòng quay

Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (Recalibrationrecommended): 25 - 05 - 27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

CÔNG
cổ PHÂN

(TRUNGTÂY-Tố ƯƠNG
CÔNÇ(MGHIE9

IMC(IỆTNA
ANH

PH

(Date ofissue)
GIÁM ĐỐC
Director)

GIÁM ĐỐc

Pham DôngDutong
được sự đồng ỷ bàng vàn bản

Tốc độ đặt: 30 vòng/phút

a'sWTrưởng phòng thí nghiệm
(Head of calibration Laboratory)

Trần Đình Tấn
Kông đợc sao chép rời khi giấy chứng nhận có nlhiều trang nầu không
ckaCôyg y Cốphẩn Trung tâmDolườngCôngnghiệp lMC Vi Nm
(rstnificate shall not bereproducedexceptin full, without written approval of lictnam IMC)

Hotline: Dịch vụ kiểm dịnh/hiệu chuản; Dịch vụ sửachiữa, bủo dưong máy do lrờng:
0888.333.717

Trang: W2
(N of pages)



Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

S8227S.D.
N01060
CÔNG TY
cÔPHÂN

KeNHgiẩycbừng nhận hiệu chuẩn số (attachedtocertificateN6): IMC.4667.26
CÖNG NGHEP

MCIỆTNAM6
ANH Chitio

Tốc độ vòng quay

Giá trị danh định

30 vòng/phút

Điếu kiện môi trưỜng(EnvironmentalConditions):

Nhiệt độ (Temperature) , °C

24,0

Giá trị đođược

(30+ 1) vòng/phút

Độ ẩm (Humidity) , %RH

55,0

Trang: 2/2
(Noofpages)

Khôngduợựcsaochép rời khỉ gấy chúng nhậncónhiều trangnểukhông duyc sựdồng ý bầng vàn bản
của Công ty Củ phần Trung tân Do lườngCông ughiệp IMC Việ Nan
(Thiscertlificate shall not bereproducedexcept in full, without written aproval oflienam lNMC)

Hotline: Dịch vụ kiểm dịnh/hiệu chuản;Dịch vụ sửa chiu, bào daông máy đo lường:
0888.33.3. 71 7



MO)
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNGTY cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ÐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center, JSC)
Dịa chỉ (Add):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Điện thoại (Tel.): 0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuanimc.com -Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHÚNG NHẬN HIỆUCHUÂẨN
(Calibration Certificate)

Số (v): IMC.4668.26

Máy thấm bê tông

Số (SerialA) / Mã QLTagNė):

Trung Quốc

Phạm vi đo(range): (0~ 4) MPa;

Giá trị vạch chia nhỏ nhất: 0,05 MPa

Tên phương tiện đo (Object) :

Kiều (Type) : HS-40

Nơi sản xuất(Manfacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(pecification):

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỄM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNGBẮC

Địa chi (Adress): Tổ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): QTHC 5.4-17

Quy trình hiệu chuẩn Áp kể kiều lò xo

Áp kế chuẩn: U = 0,025

Xem kết quà hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 - 05 - 27

Hà Nội, ngày 25 thảng 05 năm 2026
(Date ofissue)

N:01066 OÁM ĐỐC
Yrector)

CÔNG TY
cổ PHÂN

TRUNGTÂM De UƠNG
CÖNGKGHIỆP

MCETNIYhle
THANH

\GIÁM ĐỐC

hamDôngDutsng
dược sự đồng ý băng vàn bản

Chuẩn được sử dụng (Standardssed):

Kết quả (Results) :

Ngày hiệu chuẩn để nghị (Recalibrationrecommended):

70903

Trường phòng thí nghiệm
(Headof calibrationLaboratory)

Trần Đình Tấn
Khiug gye saochép rài khi giáychúngnhận cónhiềutrangnểu không
củaChng y Cóphần Tung tàmĐo luàngCông ghiệp 1MCViRNam
(This certificate shall not bereproducedexeeptin full, without written yproval of Vietnam IMC)

Hotline: Dịch vụ kiểm dịnhhiệu chuẩn; Dịch vụ sta chữa, bảo dường máy đo lờng:
O888.333.717

Trane: 1/2
(Neofpages)
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CÔNGWasW

Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

KUeiayTY thứng nhận hiệu chuẩn số(atachednocertifcateMa): IMC.4668.26
CÖNGNGHIEP

MCTETASn

ud
2
3
4

standard)

AMPA
0,00
0,80
1,60
2,40
3,20
4,00

Phương trình hiệu chuẩn:
Giá trị áp suất chuẩn được tính như sau:
P hiệuchính = 0,9961 * Pdọe 0,0005

Trong đó:
Paoe là giá trị áp suất hiện thị trên thiết bị
Phiệuchínhlà giá trị áp suất sau khi hiệu chính
Điều kiên hiệu chuẩn (Calibrationconditions):
Nhiệt độ(Temperature):(23 + 2) °C
Độ ẩm(Humidity): (60 + 10) %RH

P đo tb (est mean)

MPa
0,00
0,81
1,60
2,41
3,21
4,02

AP
MPa
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,02

()Uexp
MPa
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

Trang: 2/2
(No of pages)

Không được sao chép rời khi giáy chứng nhận cả uhiều trang neu không được sc đồng ý bàng vàn bủn
của Công ty Cốphần Trung tâm Do lường Côug nglhiệp IMC Việ Nam
(This certifcate shall not be reproducedexceptin full, without writen approval of l'ietmam INIC)

Hotline: Djch vụ kiểm dịnh/hiệu chuẩn; Dịch vụ sita chita, bảo deờng máy đo lường:
0888.33.3.717



IMC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNGTY cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center,JSC)
Dịa chi (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoại (Tel.): 0888.333.717 -Email:dichvu@hieuchuanimc.com-Web:hieuchuanimc.com

GIẨY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (v): IMC.4669.26

Máy thử độ bên nén(Compresstestingmachine)

Số (SerialNộ) / Mã QL(Tag Mộ):

Trung Quốc

Phạm vi đo lớn nhấ(Maxrange):300 kN
Độ phân giải(Resolution):0,01 kN

2603061

Tên phương tiện đo (object) :

Kiều(Tpe): TYA -300
Nơi sản xuất (Manufacturer) :

Đặc trung kỹ thuật đo lường(Specification):

Cơ sở sử dụng (Customer) :

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẺM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNGBẮC

Địa chi (Mdress): Tổ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): ĐLVN 109 : 2002

Máy thử độ bển kéo nén - Quy trinh hiệu chuẩn

Chuân được sử dụng (Standardsused) : IMC.TB1.03 - Đấu đo lực(Force transducers)
Độ không đảm bảo đo(Uncertainty),U = 0,13.10-2

Đuợc liên kết tới hệ đơn vị đo quốc tế SI thông qua chuẫn quốc gia
(The Standard devices are traceable to National standards)

Xem kết quả hiệu chuấn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 - 05 - 27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
(Date ofissue)

GLÁM ĐỐc

S.D.ÇONG TY

tổPHẬN
TRUNG TÂN,o

côy JGIÁM ĐỐCy ßan DôngDuryPHOH

Kết quả (Results) :

Ngày hiệu chuân để nghị (Recalibrationrecommended):

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head df calibration Laboratory)

lac-MRA

Phạm Quang Duy

AOSC
VLAC 1.1230

ISOnEC 17025:2017

Klhdrg Uuợc sao chép rời khi giáy chứng nhận có nhiều trang nều không dượe sự đồng ý bằng văn bản
của Công y Cốphần Trung tâm Do luờngCôngnghiệp IMC VệNanm
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval of lietnam IMC)

Hotline: Djch vụ kiển dịnh/hiệu chuản; Dịch vụ sửa chữu, bảo dường mặy đo lường:
0888.333.717

Trano: 1/
(Neofpages)



R01062
A22763CÖNG TY

côPHÂN
TRUNG TÂN DO LƯING

CÖNG NGHIEP

MCVIỆTNAM

Kết quả hiệu chuần
(Calibration results)

Ken ieogiayehmg nhận hiệu chuẩn số(atachedncertificateNi): IMC.4669.26

STT
(NO)

01

02

03

04

05

06

07

Giá trị chi thị, kN
(Indicated on TYA-300, kN)

0

50

100

150

200

250

270

Lực đo đrợc, kN
(Measured force, kN)

0,00

50,32

100,53

150,64

201,23

251,56

271,89

Sai số, %
(Error, %)

0,00

-0,64

-0,53

-0,43

-0,61

-0,62

-0,70

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 + 2) °C với độ không đảm bào đo:
U=1,2.10², k =2, mức tin cậy Pr95%.

(Theequipmenthasbeencalibratedat thetemperatureof (24 t) C. Themeasurementuncertainty
is: U = 1,2. 102, k = 2, Pa 95%).

Trang: 2/2
(Neofpages)

Không dưrợcsao chép rời khi giáy chứng nhận có nhiều trang nều không được sự đồng ý bằng vàn bản
của Công ty Cô phản TrungtâmnDo lường Công nghiệp IMC Việ Nam
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval of l'ietnam IMIC)

Hotline: Dịch vụ kiém định/hiệu chuân;Djch vụ sửachiữu, bảo hườngmáy do luờng:
0888.333.717



MC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TY Cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center,JSC)
Dịa chỉ (Add,):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoại (Tel.): 0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuanimc.com - Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (M): IMC.4670.26

Máy thí nghiệm mài mòn đá

Số SerialNO)/ Mã QL(TagNe):

Việt Nam
ASTMC241- 90

Tên phương tiện đo (Objeci) :

Kiểu (Type) : SM-4

Nơi sản xuất(Manfacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specification):

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNGVÀ KIÈM ĐỊNH CÔNG TRÌNHPHƯƠNG BẢc

Địa chỉ (4ddess): Tổ 4, Khu phổ Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): QTHC 5.4 - 09

Máy thử mài mòn - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (Standardsused):

Thiết bị đo tốc độ vòng quay; Lực kế chuẩn, U = 0,14. 10²

Thiết bị đo độ dài: Pan me, d = 0,001 mm. Thước cặpd=0,001 mm

Kế quả (Results) : Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (Recalibrationrecommended): 25-05 -27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

OT8 GIÁMĐỐC
(Date ofissue)

e pirector)côPHẤN
côNG TY

TRUNG TẠM D0LƯỢNG

CÔNɖNGHIỆA

IMCQETSAY
HÀNH GIÁM ĐỐc

Bhạm Dong Dutng

260519

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head ofcalibration Laboratory)

Trần Dình Tấn
Khdng dufe sao chép rời khi giáy ching nhận có nhiều trang néu khôngđượcsựđồng ý bằng văn bản
củaCônd ty Cố phẩn Trung tâm Đo lòng Còngnghiệp IMC ViệtNam
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval ofVietnam IMC)

Hotline: Djch vụ kiểm định/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chữa, bào dường máy đo lường:
0888.333.717

Trane: 12
(Neofpages)



O106323O.N:
R75A.S.D.CÔNG TY

cô PHÂN

1

2

3

4

Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

Kns Nhogiâyjchứng nhận hiệu chuẩn số (atachedtocertificaleNộ): IMC.4670.26
MCVIETNAM

ANNM

TT
HỘHÀ

Tên chỉ tiêu

Tốc độ quay của tấm mài và
mẫu

Khổi lượng quả tải trọng 1

Khối lượmgquả tải trọng 2

Khoảng cách giữa tâm của
bôn mấu và tâm của đĩa

959%.Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (25 + 2) °C với k -2, múc tin cậy P

• Nơi hiệu chuẩn: Số 285A Ngô Gia Tự, Phường Việt Hung, Thành phố Hà Nội

Giá trị danh
nghĩa

45+1vòng/
phút

2000 + 50g

1250 ±50g

90mm

Kết quả

Giá trị đo
được

45,5 vòng /
phút
2010 g

1252 g

90,5mm

U

1 vòng/

phút

5g

5

0,5 mmn

Trang: 2/2
(Neof pages)

Không dượcsaochép rời khi giấy chứng nhậu có nhiều trang nều Ahôngđiượcsự dồng ý bằng vàn bản
của Công y Cốphản Trung tàm DolườmgCông nghiệp IMC Việt Nam
(This certiicate shall not be reproducedexcept in full. without written approval of l'ietnamINMC)

Hotline: Djch vụ kiển định/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chữu, bảo dường may đo lờng:
0888.333.717



IMC
INDUSTRIAL WEASURING CENTER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNG NGHIỆP IMC VIỆT NAM (DK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Dịa chi (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoại (Tel.): 0888.333.7 17 - Email:dichvu@hieuchuanimc.com - Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (M): IMC.4671.26

Máy xác định độ mài mòn Los Angeles

Số (SerialNi) / Mã QL(TagNi):

Trung Quốc

260463

Tên phương tiện đo (Objeci) :

Kiểu (Type) : MH-II

Nơi sản xuất(Manufacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specifcation):

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIÊM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẮC

Địa chỉ (adres): Tổ 4, Khu phố Giểng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): QTHC 5.4 - 09

Chuẩn được sử dụng Standardsused):
Máy thử mài mòn Los Angeles - Quy trình hiệu chuẩn

Đồng hổ đo tốc độ vòng quay; Lực kế chuẩn; Thước cặp điện từ

Xem kết quả hiệu chuẩn trang sauKết quả (Results) :
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn để nghị (Recalibrationrecommended): 25 - 05 - 27

Trưởng phòng thí nghiệm
(Headof calibration Laboratory)

Trần Đìnlh Tấn

O1060
CÔNGTY

(Date ofissue)
JÁMĐỐCKOSW

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm2026

cổ PHẬN-
TAUNG TẬYD0 LƯỢNG

CÔNÉ NGHIỆ

NChTY
ANH

pirector)

GIÁM ĐỐC
Phạm Dông Dutng
được sẹ đồng ý bng vàn bảnKhkng đufe sao chép rời khi giấy chúng nhận có nhiều trang neu không

củnCông y Côphần Trung tâmDolườngCôngnghiệp IMC ViệNam
(Thiscertificate shall ot bereproducedexceptin full, without writen approval of l'ienam IMC)

Hotline: Djch vụ kiểm dịnhhiệu chuần; Dịch vu siia chữa, bảo dường náy đo lường:
0888.333, 717

Tiêu chuẩn TCVN 7572-2012

Trano: 2
(Noof pages)



O682275

Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

A.S.D.N.CÔNG TY

0106

EO.PHẬNTRLKG Cagiây chứmg nhận hiệu chuấn sổ(atachedtocertiflcateNe): IMC.4671.26
CỘNGNGHIỆP

MCVIETNAY
HANH

Tên chỉ tiêu Giá trị danh
nghĩa

30+3

45,0 - 47,6

390 ~445

Kết quả
Giá trị đo
được

30 ±2

45,5 ~ 47,1

399 ~ 435

1Tốc độộđặt(vòngphút)

2

3

Dường kính bi (mm)

Trọng lượng bi (g)

95%.- Thiết bị dược hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (23 + 2) °C với k= 2, múc tỉn cậy P

Trang: 2
(No ofpages)

Không drợc saochép rời khi giấy chúng nhận có nhiều trang neu không duực sựđòng ý bàng vàu bản
của Công ty Cố phần Trang tâm Do lưòng Công nghiệp IMC Việ Nam
(Thiscerlificate sall not bereproducedexcept in full, without writen ayproval of l'iemam INIC)

Hotline: Dich vụ kiểm djnhhiệu chuản; Dịch vụ sita chữu, bảo duững máy do lường:
0888.333. 717



IMC)
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNGTY cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ÐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Dia chi (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoại (Tel.): 0888.333.717 -Email:dichvu@hieuchuanimc.com-Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẤN
(Calibration Certificate)

Số (v) :IMC.4672.26

Máy nén CBR
Sô (Serial N) / Mã QLTag Ne) :

Trung Quốc
Cung lực: Phạm vi đo đến: 60 kN;

Tên phương tiện đo(Objeci) :

Kiều (Type): Ứng biến
Nơi sản xuất (Manufactwrer) :

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Specification):

Đồng hồ so (0 - 10) mm; Giátrị độ chia: d = 0,01 mm

Cơ sở sử dụng (Customer) :

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIÊM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNGBẮC

Địa chi(Adáress): Tồ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): ĐLVN 108: 2002
Phương tiện đo lực - Quy trinh hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (Standards used) : IMC.TB1.03 - Đầu đo lực (Forcetransducers)
Độ không đảm bảo đo(Uncertainty),U = 0,3.102

Được liên két tới hệ đơn vị đo quốc tế SI thông qua chuẩn quốc gia
(The Standard devices are traceable to National standards)

Xem kết quả hiệu chuấn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 - 05 - 27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
(Date ofissue)

GIÁM ĐỘc
R019pa
CÔyaTY
c PHÂN,

(TAUNG (ÄMĐO
CÔNG NGAIỆ
IMC

DHANH

Kết quả (Results) :

Ngày hiệu chuấn để nghị (Recalibrationrecommended):

508

Trưởng phòng thí nghiệm
(Headfcalibration Laboratory)

acMEA

Trần Dình Tấn

AOSC
VLAC1.1230

ISONEC 17025:2017

GIẰM ĐỐc
PHOPham DangD
không duợc sựđồng ý bằngvăn bảnKöwg dưrợcsao chép rời khi giấy chúng nhận có nhiều trang nểu

của Công ty Có phần TrungtâmnDo lường Công nghiệp IMC Việ Nan
(This certificate shall not be reproducedexceptin full, without writen approval of Vietnam IMC)

Hotline: Djch vụ kiểm dịnh/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chữu, bảo daờng mảy đo lường:
0888.333.717

Trang: 1/2
(Noofpages)



cÖ PHÂN
TRUNG TÂM DOLƯỚNG

CÖNG NGHIEP

lMCVIỆTNAM/

a's CÔNGTY Kết quảhiệuchuẩn
(Calibration results)

Kèm theo giay chêng nhận hiệu chẩn số(attachedtocertifjcateH): IMC.4672.26

STT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Lực đo (kN)

0

5

10

15

20

30

40

50

60

Phươngtrình hiệuchuẫn:
y=0,3936x + 0,6493

Với y làlực(KN)vàx làsốvạchchỉ thị trênđồnghồso

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (23#2) °C với độ không đầm bào đo:•
U=0,8.10-, k=2, múc tin cậy Pr95%.

(The equipment has been calibrated at the temperature of (23 +2) C. The measurement uncertainty
is: U =0,8. 10², k = 2, Pa 95%).

Giá trị chỉ thị trung bình
(vạch x 0,01 mm)

0,0

11,0

23,8

36,1

48,9

73,2

99,0

124,7

152,8

Trang: 2/2
(Ne of pages)

Không đưrợcsao chep rời khi giấy chứng nhận cỏ nhiều trang neu không dược sự dông ý bảng vàn bản
của Công ty Cô phn Trung tâm Do lường Côug ghiệp IMC ViệtNanu
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without writen pproval of V'ietnam IMC)

Hotline: Djch vụ kiển dịnh/hiệu chuản; Dịch vụ sửa chữa, bảodhườngmáy đo lường:
0888.333. 717



IMC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TYCcỐ PHẦN TRUNG TÂM
ĐOLƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Dịa chỉ (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoại (Tel,): 0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuaninc.com - Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (ộ): IMC.4673.26

Thiết bị đo độ dãn dài nhựra đường

Số (SerialNO)/ Mã QL(Tag M):

Trung Quốc

Tên phương tiện đo (Objece) :

Kiều (Type) : SY-1.5

Nơi sản xuất(Manufacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specification):

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIÈM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẢC

Địa chỉ (4ddres): Tổ 4, Khu phổ Giểng Đáy 6, phường Việt Hưng, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration):

Chuẩấn được sử dụng (Standardsused):

Đo trực tiểp; Theo yêu cầu của khách hàng

Đồng hồ bấm giây:

Thước cặp điện tử U = (5 + 8L) um (k =2; P95%)

Kê quả (Results) : Xem kết quà hiệu chuân trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn để nghị (Recalibrationrecommended): 25 - 05 -27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

(Date ofissue)0106
S.D. IÁMĐỐC.N:
/S cổPHẬN

CÔNG TY

.(TRUNG TÂYOLƯỢNG
cÔN NGHIỆH

IMC(IÊTNM
HANH

PH HA

pirector)

GLÁM ĐỘc
Pham Dong Dutng

2604244

TCVN 7496:2005

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head ofcalibration Laboratory)

ITrần Đình Tấn
Khkng dye sao chép rời khi giáy chứng nhận có uhiều trang nều không drợc sự đỏng ý bằng văn bản

/2của Câun,ty CôphầnTrungtâmĐo luàng Côg nghiệpIMICVi Nam
(This certificate shall not be reproducedexceptin full, without written approval of l'ietnam I\IC)

Hotline: Djch vụ kiểm dịnh/hiệu chuẩn; Dịch vu sia chữa, bảo duờng máy đo lường:

Trane:
(Noofpages)

0888.333. 717



Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

682275A.S.D.
N:0106
CÔNG TY

(TRUNGREIEN tieo giay chứng nhận hiệu chuẩn sổ(attachedtocertilcate e): IMC.4673.26
cổPHÂN

CÔNG NGHIỆP

ỆTNAN

PHÔ HTên chỉ tiêu

Vận tốc kéo

Chiều dài khuôn

|Chiêu rộng nhỏ nhất của
khuôn
Khoảng cách giữa hai
đinh khuôn

TT Giá trị danh
nghĩa

50 mm/phút ±
5%

(10 + 0,1) mm

(10 ±0,1) mm

(75+0,5) mm

- Điều kiện mội trường(EnvironnentalConditions):

Nhiệt độ(Temperature),°C

25,0

25,2

Bả đầu
Kế thúc

Kết quả

Giá trị đo
được
49,7

mm/phút

10,03 mm

10,02 mm

75,12 mm

U

0,5 mm/phút

0,07 mm

0,07 mm

0,12 mm

1

2

3

4

Độ ẩm (Humidity) , %RH

55,0
58,0

Các giá trị độ không đảm bảo đo mở rộng U ở trên được xác định với mức tin cậy

P=95,459% (k-2)

Trang: 2/2
(Neofpages)

Không đưực sao chép rời khi giấy chứung nhận có nhiều trang nếu không được sự đòng ý bằng vàn bản
của Công ty Cắ plần Trung tàm Do lròng Công nghiệpINMCViệ Nan
(This certificate shall not be reproducedexceptin full, without written approval of l'ietnam INC)

Hotline: Djch vụ kiển dịnh/hiệu chuẩn;Dịch vụ sửa chža, bảo dường máy đo lờng:
0888.333. 717



IMC
INDUSTRIAL NEASURING CENTER

CÔNG TY Cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam lndustrial Measuring Center.,JSC)
Địa chi (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoai (Tel.): 0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuanimc.com -Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (M): IMC.4674.26

Thiết bị đo độ kim lún nhya tự động

Sô (SerialNe) / Mã QL (TagNe):

Trung Quốc

Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7495, ASTM DS

261021

Tên phương tiện đo(Objece) :

Kiều (Type) : IV-2000
Nơi sản xuất(Manufacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specification):

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẺM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNGBẮC

Địa chi(4ddress): Tổ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hung, tỉnh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): QTHC 5.4-10

Thiết bị đo độ kim lún nhựa đường - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (Standardsused):

Lực kế chuẩn, U = 0,14.102

Thiết bị đo độ dài: Pan me, d = 0,001 mm; Thước cặp d = 0,001l mm

Kế quả (Results) : Xem kết quả hiệu chuân trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuân đê nghị (Recalibrationrecommended): 25 -05 - 27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026|
(Date ofissue)

:01066GIÁM ĐỐS.D.NCÔNG
cổPHAH

(TRUNGTẬM D0 UỢNG
CÖNɖ NGHIỀK

MCUET)HANH

Director)

\GIÁM ĐỐC

PhamDôngDucong
được sự đồng ý bằng vàn bàn

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of cplibration Laboratory)

/Trần Đình Tấn
Không đryt sao chép ròi khi giáy chứng nhận cỏ nhiều trang neu không
củaCòng y Cỗphần Trung tâmDo luòng Côngnghiệp IMC ViệtNam
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval of lietnam IMC)

Hotline: Dịch vụ kiếm dịnh/hiệu chuẩn;Dịch vụ sửa chữa, bảo dhrờng máy đo lường:
0888.333.717

Trane: /2
(Ne of pages)



Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

B227S.DMCÔNG TY
Cô PHẬN

(TRKČİM theogiấy chứmg nhận hiệu chuẩn số (atachedtocenificateN9): IMC.4674.26
CONG NGHIEP

VIỆTNAM,

T PH M Tên chi tiêu

1

2

3

Trọng lượng (kim, đòn, cân)

Trọng lượng kim chuẩn

Xuyên sâu

Giá trị danh
nghĩa

100g +0.0Sg

2.5g +0.05g

50 mm

Kết quả

Giá trị đo
được

100,02 g

2,53 g

S0,01 mm

U

0,02 g

0,03 g

0,005 mm

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (23 ± 2) °C với k=2, múc tin cậy P 95%.

rang
(N ofpazes)

Không drợc sao chep rời khi giáy chúng nhận có nhléu trang nếu không được sr đổng ý bảng vàn bản
của Công y Cốphản Trung tâm DotườngCông nghiệp IMC Việ Nam
(This cerlitieateshallnotbe reroducrderceptin ful wuhout written arproval ofFiernamINIC)

Hotline: Dịch vụ kiểm đinh hiệu chuân, Dịch vụ sứuchữa, bảo damg máy đo lờng.
O888.333.717



IMC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TY Có PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ÐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Dịa chỉ (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phổ Hà Nội

Diện thoại (Tel.):0888.333.717 -Email:dichvu@hieuchuanimc.com-Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUÂN
(Calibration Certificate)

Số (vo): IMC.4675.26

Thiết bị hoá mềm nhựa tự động

Số (SerialNA)/ Mã QLTag Ni):

Trung Quốc

Tên phương tiện đo (Objec) :

Kiều (Type): SYD-2806E

Nơi sản xuất(Manfacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(specification):

Cơ sở sử dụng (Customer):

267028

Phạm vi đo(range): Max 125°C
Độ phân giải (Resoltion): 0,1°C

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIÈM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNGBÁC

Địa chỉ (Addres): Tỗ 4, Khu phổ Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): QTHC 5.4-07

Tủ nhiệt - Quy trình hiệu chuẩn

Bộ đo nhiệt độ đa kênh
Độ không đàm bảo đo U = 0,6 °C
Xem kết quà hiệu chuẩn trang sau

(See the results of the calibration on the next page)

25-05-27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
(Dateof issue)

AS.D.N:
goPHÂN

lmyiAN GLÁM ĐỐC

Pham LongDuabg

Chuẩn được sử dụng (Standardsused):

Kế quả(Results):

Ngày hiệu chuấn để nghị (Recalibrationrecommended):

Trưởng phòng thí nghiệm
(Headof calibhationLaboratory)

laesmA

n Đình Tấn

AOSC
VLAC1.1230

ISONEC 17025:2017

Không đưye Suo chép rời khỉ giáy chúng nhận có nhiều trang neu không dược sự đồng ỷ bằng văn bản
của Côngty Cô phắn Trung tâmĐo lưòngCôngnghiệp IMC Việ Nam
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval of l'ietnam MC)

lHotline: Djch vụ kiểm dịnh/hiệu chuản; Dịch vụ sửa chữa, bảo duờng mịy đo leờng:
0888.333. 717

Trang: /2
(Noofpages)



o6822
CÔNG
cổPHẨN

ThS.D.N.

TRUNG TÂM DDƯỜNG
CÖNG NGHIEP

IMCVIỆTNAM

Kết quảhiệuchuẩn
(Calibration results)

Kèm theo giáy thng nhận hiệu chuẩn số(atachedtocertificateNa): IMC.4675.26

Số hiệu chính
(Correction) (°C)

0,3

0,6

0,8

1,2

1,3

1,3

Độ không
đảm bảo đo
(P=95%
CL, k-2)
(°)

2

Chuẩn
(Standard) (°C)

20,3

25,6
40,8
61,2

81,3

101,3

Chi thị
(ndicator) (°C)

20,0

25,0
40

60,0

80,0

100,0

Trang: 2/2
(Ne ofpages)

Không được sao chép rời khỉ giấy chúng uhận có uhiều trang neu không duợc sự dồngý bằng vàn bản
củu Công ty Cố phần Trung tâm Do lường Công nghiệp IMC Việt Nam
(Thiscertificate shall not bereproducedexceptin full, without written yproval of l'ietnam \MC)

Hotline: Dịch vụ kiếm dịnh/hiệu chuấn;Dịch vụ sửu chữa, bảo dường mậy đo lường:
0888.33.3. 717



IMC
INDUSTRIAL WEASURING CENTER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ÐK 428)

(Vietnam 1ndustrial Measuring Center.,JSC)
Dịa chỉ (Add,):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoai (Tel.): 0888.333.717 -Email:dichvu@hieuchuanimc.com- Web:hieuchuaninc.com

GIẤY CHỨNG NHÂN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (M): IMC. 4676.26

Bộ đo và điều khiển nhiệt độ
- Thiết bị đo hàm lượng Parafin trong nhựa đường

Số SerialNe)/ Mã QL(Tag N):

Phạm vi đo(range): Min -20 °C

Độ phân giải (Resolution):0,1 °C

26357

Tên phương tiện đo (ohjec) :

Kiều (ype) :

Nơi sản xuất(Manfacturer):
WSY-10(WSY-10A)

Trung Quốc
Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specification):

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỄM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẮC

Địa chi(Address): Tổ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodafcalibration): QTHC 5.4-07
Tủ nhiệt - Quy trình hiệu chuẩn

Chuân được sử dụng (Standardsused):

Bộ đo nhiệt độ đa kênh

Độ không đảm bảo đo U = 0,2 °C

Xem kết quà hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 - 05-27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
(Dateofissue)

GLÁM ĐỐCC

AE010detor)
CÔNGY
cổPÁÂN

TRUNG TẪN D0LƯỢAÇ)
CÖNG AGHIỆf

ÀNH
IMCVIÊXAM

Kêt quả (Results) :

Ngày hiệu chuân đê nghị (Recalibrationrecommended):

Trường phòng thí nghiệm
(Head ofcalihration Laboratory)

lacaMRA

Trn ĐìnhTấn

AOSC
VLAC1.1230

ISONEC 17025:2017

Trung: /2
(Noofpages)

ÁMĐỐC
ham DôngDuathg

nềukhôngđuycsựđòngýbằngvànbảnKhôngđựyesahcheprời khigiáyching nhận có nhiềutrang
củaCông sd phần Trung tâmDo luàngCôngnghiệp IMC ViệtNam
(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of Wietnam IMC)

llotline: Djch vụkiễmn dịnh/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chữa, bảo duờng may đo luờng:
0888.333.717



O6822,
CÔNG TY
cổPHẦN

(TAUNG TÄM 0oLƯỜNG
CÖNG NGHIẾP

MC VIỆTNAM

Nhiệt độ chỉ thị
(Indicator) °C

-20

Độ KĐBÐ (P-95%
CL,k=2)°C

Kết quảhiệuchuẩn
(Calibration results)

Kèm theo giày chưngấn hiệu chuẩn số (atachedtocertificateNM): IMC.4676.26

Nhiệt độ chuẩn (Standard)°C

Vị trí 1

-20,52

Vị trí 2

-20,59

2,0

Vị trí 3

-20,51

Không duợc sao chép rời khi giáy chúng nhận có nhieu trang neu không duợc sự dồng ỷ bằng vàn bản
b/của Công ty Cốphân Trung tàm Do lrờng Côngnghiệp IMICViệ Nam
2/4This cerlficateshallnotbereproducedexceptin jull,without wrlen yproval oflVietnamIMC)

llotline: Djch vụ kiến dịnh/hiệu chuản;Dịch vụ sửa chữa, bảo dờng mặy do lường:
rng*(Neofpages)

0888.33.3.717



IMO)
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNGTY cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNG NGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center,JSC)
Dịa chỉ (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sn, thành phố Hà Nội

Điện thoại (Tel.): 0888.333.717 -Email:dichvu@hieuchuanimc.com- Web:hieuchuaninc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (Ne) : IMC.4677.26

Máy nén Marshall - Điện tử hiển thị số

Sổ(Serial ) /MãQL(TagNi): 2603057

Trung Quốc

Tên phương tiện đo (objec) :

Kiểu (Type) : FY-3A

Nơi sản xuất (Mamacturer) :

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specification): Phạm vi đo lớn nhất (MaRrange): 30 kN
Giá trị độ chia (Di): 0,01 kN

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIÊM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNGBẮC

Địa chi (Addres): Tỗ 4, Khu phố Giểng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): ĐLVN 108: 2002

Phương tiện đo lực - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (Standardsused) : IMC.TB1.03 - Đầu đo lực (Forcetransducers)
Độ không đảm bảo đo(Uhcertainty),U= 0,3.102

Được liên kết tới hệ đơn vị đo quốc tế SI thông qua chuẩn quốc gia

(The Standard devices are traceable to National standards)

Xem kết quả hiệu chuân trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 - 05 - 27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
(Date ofissue)

GLÁM ĐỐc

CÖYGTY
coPHÂN

(TAUNGÂN D9ệc),

A.S.D.N

IMCCÔNG\ÍNNGÁIỆA ÁMĐỐC
ShạmLong DthgHÀNH

Pno

Kết quả (Results) :

Ngày hiệu chuẩn để nghị (Recalibrationrecommended):

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of falibration Laboratory)

ilac-MÁ

rần ĐìnhTấn

AAOSC
VLAC 1.1230

ISONEC 17025:2017

Không dgc sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nều không dược sự đồng ý bằng văn bản
của Công ty Cố phản Tung tâm Do luàng Côngnghiệp IMC ViệtNam
(This certificate shall not be reproducedexceptin full, without written approval of Vietnam IMC)

Holline: Dịch vụ kiềm định/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy đo lường:
0888.333.717

Trang: I/2
(Ne ofpages)



N:
CÔNG TY

0106,
OG822754

cô PHÂN
TRUNG TÂM DO LƯỞNG)

CÖNG NGHIEP

Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

IMCVIEŢ NANMO
Kènteo giấyHchờág nhận hiệu chuẩnsố(atachedo certifcte19): IMC.4677.26

PHO

STT
(Ne)

2

3

4
5

6

7

8

Giá trị chi thị
(kN)
0

3

6

Giá trị đođược
(kN)
0,00
2,98
5,91
8.93

11,92
14,92
17,96
20,96
23,92
26,93
29,89

12

15

18

21
24
27
30

10
11

Phương trình hiệu chuẩn:
y=0,9981x - 0,0334

Với x là giá trị chỉ thị trên thiết bị (KN), y là giá trị chuẩn (kN).

Thiết bị được hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (23 +2) °C với độ không đảm bảo đo:
U= 0,8.102,k =2, múctincậyPH95%.

Trang: 2/2
(Noafpages)

Không dược sao chép ròi khi giấy chúng nhận có nhiều trang neu không dieyc sự dòng ý bàng vàn bản
của Côngty Cổphần Trung tâm Do lường Công nghiệp IMC Vệ Nam
(This certificale shall not bereproducedexceptin full. without written pproval of l'ietnam lMC)

Hotline: Dịch vụ kiém dịnv/hiệu chuản; Dịch vụ sửa chữa, bảo huỡng máy đo luờng:
O888.333.71 7



MC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Dịa chi (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoại (Tel.): 0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuanimc.com -Web:hieuchuaniínc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (M): IMC.4678.26

Tên phương tiện đo (ohject) : Cần đo Benkenman

Kiều (Type) : N/A
Nơi sản xuất(Manfacturer):

Số (SerialNộ) / Mã QL(Tag Ni):

Việt Nam

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specification):

Cơ sở sử dụng (Customer):

Tiêu chuẩn AASHTO T256

Giá trị độ chia: 0,01mm; Ti lệ: 2:1

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIÈM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNGBẮC

Địa chỉ(4ddress): Tỗ 4, Khu phổ Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): QTHC 5.4 - 12

Cần do Benkenman- Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (Standardsused):

Bộ căn mẫu song phẳng cấp 1

Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25-05 -27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
(Date ofissue)010603

CÔNG TYGÁM ĐỐCM.S.D.N
cổPHÂN

(TRUNGTÂMYoLUƠNG
CÔNGNGHIE
IMC(IỆTNA,

THANH

irector)

GIÁM ĐỐc

PhạmDôg Dcnd

Kết quả (Results) :

Ngày hiệu chuẩn để nghị (Recalibrationrecommended):

116

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of calibration Laboratory)

rần ĐìnhTấn

Khdug rợc sao chép ròi khi giáy chứng nhận có nhiều trang neu không dược sự dồng ý bằng vàn bản
của Công ty Cổphản Trung tâm Đo luòng Công nghiệp IMIC Việ Nam
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval of l'ietnam INMC)

Hotline: Djch vụ kiêm định/hiệu chuần; Dịch vụ sửa chiữa, bảo dhuờng may do lường:
0888.333.717

Trang:2
(Neof pages)



Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

gjấy chứmg nhận hiệu chuẩn số (atachedtocerificae 9): IMCA678.26

Giá trịchuẩn
(Standard Value)

1

3

4

5

7

8

Giá trị chỉ thị
(Indicated Value)

0,47

1,48

1,97

2,45

3,46

3,96

0106
CÔNG TY 275.M.S.D.N
Ckenivbeo

(TRUNG TĂN O0 LƯỚNG

CÖNG NGHIỆP

MCVIỆINAMSAH
PHOHA

Hiệu chuẩn tại nhiệt độ: 24°C; Độ ẩm tương đối: 70%RH

Trang: 2/2
(Neofpages)

Không đưrợcsao chép rời khỉ giáy chúng nhận có nhieu trang uều không deyc sự đồng ý bàng vàn bân
của Công ty Cổ phần Trung tâm Do lưàng Công nghiệp IMC Việ Nam
(This certificale shall not be reproduced except in full, without wrilten approval of l'ietnam MC)

Hotline: Djch vụ kiểm dịnh/hiệu chuẫn; Dịch vụ sửa chữa, bảo dhuữngmấy đo lường:
0888.333.717



IMC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TY Cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNG NGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Dịa chi (Add,):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoai (Tel.):0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuanimccom- Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (Mộ) : IMC.4679.26

Kích thủy lựe

Số (SerialNa)/ Mã QL (TagNi):

Trung Quốc

Tên phương tiện đo (object) :

Kiều (Tpe) : Thủy lực

Nơi sản xuât (Manfacturer) :

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Specfication) :
Phạm vi đo lớn nhất (Maxrange): 200 tấn
Đồng hồ áp suất: (0 +60) Mpa;

Cơ sở sử dụng(Customer)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỄM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNGBẮC

Địa chỉ(4ddress): Tỗ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodof
calibration):

Chuẩn được sử dụng (Standardsused) :

ĐLVN 108:2002

Phương tiện đo lực - Quy trình hiệu chuẩn

Đầu đo lực(Forcetransducers)
Độ không đảm bảo đo(Uncertainty),U= 0,12.10-2

Được liên kết tới hệ đon vị đo quốc tế SI thông qua chuẩn quốc gia
(The Standard devices are traceable to National standards)

Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 - 05 - 27

HàNội, ngày 2ikkýnss năm2026

AAOSC
VLAC 1.1230

ISONEC 17025:2017

S.D.COYGTY
c PHẦN

ANHe ham BôngDuohg

(TRUNG(ÄM DO0(rG)

MCN ẢMĐỔCIMC

Kết quả (Results) :

Ngày hiệu chuấn để nghị (Recalibrationrecommended):

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of calibration Laboratory)

HacaMRÂ

rần ĐìnhTấn
KhôngMyesaochéprời khi giấy ching nhậncónhiềutrangnềukhôngđuycsựđồngýbầngvủnbản
của Công ty Cổ phản Trung tâm Do lường Công nghiệp IMC Việt Nam
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval of lietnan IMC)

Hotline: Dịch vụ kiếm định/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chiia, bảo hờng máy đo luờng:
0888.333.717

389

Trang: I/2
(Neofpages)



M:01000
CÔNG TY
cô PHẦN

6822754M.S.D.N

„/TRUNG TĀMDOLƯỜNG
CÔNG NGHIEP

MCVIỆTNAM/

STT

2

3

6

7

Kết quả hiêu chuẩn
(Calibration results)

Kèm theeiấy hmg nhận hiệu chuẩn số(atachedlocertifjcateNė): IMC.4679.26

Giá trị chỉ thị
trên đồng hồ

(MPa)

0

10

20

30

40

50

60

Giá trị đo được
(kN)

0

308

562

819

1086

1336

1586

Phươngtrình hiệuchuấn:
y=26,207x +27,643

Với y làlực(kN) vàx làgiátrịđọctrênkích(Mpa)

• Thiết bị đượchiệu chuẩn tại nhiệt độ: (23 t 2) °C với độ không đầmbào đo:
U= 1,2.10, k =2, mức tin cậy P H 95%.

(Theequipmenthasbeen calibrated at thetemperatureof (23 t 2) C. Themeasurementuncertainty is: U = 1,2.10, k
=2, P H 95%).

Trang: 2/2
(Noofpages)

Không được sao chép rời khi giấy chúng nhận có nhiều trang nều không được sr dồng ý bầng vàn bản
củaCông ty Cô phn Trung tâm Do lường Công nghiệp IMC Việ Num
(This certificate shall not bereproducedexcept in full, without written approval of V'ietnam IMC)

Hotline: Dịch vụkiểnmdịnh/hiệu chuản; Dịch vụ sta chita, bảo dưỡng my đo lường:
0888.333. 717



IMC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNG NGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Địa chỉ (Add):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành ph6 Hà Nội

Diện thoai (Tel.):0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuaninc.com -Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (Me): IMC.4680.26

Lò nung

Số SerialNA)/ Mã QL(Tag Ni):

Trung Quốc

Tên phương tiện đo (Objecı) :

Kiều (Type) : 4-10

Nơi sản xuất(Mamyfacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specifcation):

Cơ sở sử dụng (Customer):

250822

Phạm vi đo (range): Max 1000 °C
Độ phângiải(Diy):1°C

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BÁC
Địa chỉ (Adres): Tổ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hung, tỉnh Quảng Ninh
Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): QTHC 5.4-08

Lò Nung - Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn được sử dụng (Standardsused):

Bộ đo nhiệt độ đa kênh;

Độ không đảm bảo đo U= 0,2 °C

Xem kết quả hiệu chuấn trang sauKết quả (Results) :
(Seethe results of the calibration on the nextpage)

Ngày hiệu chuấn đề nghị (Recalibrationrecommended): 25- 05- 27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

(Date ofissue)

GIÁM ĐỐc
:01969Nor)
co PHẦY

(TRUNQTÂM DỰNN
CôķG Ngik/
MCYỂTŅAẮ

ANH
PHÔ

CONGTY

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head ofqalibrationLaboratory)

ilacMRA

Trần Đình Tấn

AAOSC
VLAC 1.1230

ISONEC 17025:2017

\GIÁM ĐỐC

hạm DôngDudhg
Không due saochéprời khigiấychúngnhậncónhiềutrang nềukhôngđrợcsựdồngýbằngvànbản
của Congy Cóphần Trung tâm Do luờng Công nghiệp lMC Việ Nam
(This cerificate shall not bereproducedexceptin full, without written qpproval ofVietmamIMC)

Hotline: Dich vụ kiểm dinh/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chữa, bảo dường máy đo lường:
0888.333. 717

Trane: 1/2
(No of pages)



O106023
CÔNG TY
cÔ PHÂN

(TRUNGTÂM 00 LƯỚNG.

A.S.D.N. Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

CÖNG NGHIEP

IMC\EINAM
Kèm hco PHỔgiấy chng nhận hiệu chẩn số(atachedtocertifcteM): IMC.4680.26

Thiết bị đặt (°C)

850
910
950

Chuẩm đo được
(°C)

854
915
955

số hiệu chinhsố hiệu chính
(Correction) (°C)

+3

+4

+5

Độ không đảm bảo đo
(P=95% CL, k=2)

(C)

3,0

Trang: 2I2
(Neofpages)

Không dượe saochép rời khi giảy chúng nhận có nhiều trang nếu không duợc sự đồng ý bàng vàn bản
của Công ty Cố phản Trung tâmnDo lường Công nghiệp IMC Việt Nam
(This cerlificate shall not be reproduced except in full, without written approval of lietnam \MC)

Hotline: Dịch vụkiểmdịnh/hiệuchuản;Dịch vụ sa chữu, bảodườngmặy đo lng:
0888.333.717



IMC
INDUSTRIAL EASURING CENTER

CÔNG TY Cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Dịa chỉ (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoại (Tel,): 0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuanimc.com - Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHÚNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

số e): IMC.4681.26
Tên phương tiện đo (ohjece) : Cân điện tử

Kiểu (Type) : HC-BS003 Số (SerialNe) / Mã QL(Tag Mi):

Trung Quốc

Phạm vi đo(range): Max = 500g

Độ phân giải (Resoluion):d = 0,00lg

Nơi sản xuất (Manacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Speciication):

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIÈM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BÁC

Địa chỉ (Addres): Tỏ 4, Khu phổ Giéng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration):

QTHC 5.4 - 01- Quy trình hiệu chuẩn cân cấp độ chính xác 1 và 2, 3, và 4

Chuẩn dược sử dụng (Standardsused):

IMC.TB1.34 - Quả cân F2

Chuẩn đượe liên kết tới quả cân chuẫn quốc gia
(Standard weights are traceable to the national mass standard)

Xem kết quà hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 - 05 - 27

Hà Nội, ngày 25 thảng 05 năm 2026

(Date ofissue)

S.0 cÖNGLec

CÖNG NHIỆP
(TRUYETẢM LUờyc

coPAN

GIÁM ĐỐc
Phụm DôngDutony

3269

Kết quả (Results) :

Ngày hiệu chuẩn đề nghị (Recalibrationrecommended):

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of cqibration Laboratory)

iacaMR

Irần ĐìnhTấn

A.AOSC
VLAC1.1230

ISOAEC 17025:2017

Klhôngdượcsao chép rời khi giáy ching nhận eó nhiều trang nểu khôngdượcsự dồng ý bàng vàn bản
của Công ty Côphân Trung tâm Do lưòng Côngwghiệp IMC Việ Nam
(This certificate shall not be reproducedexceptin full, without written yproval of VietnamINIC)

lHotline: Dịch vụkiểmn dịnh/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chữu, bảo duờng mảy đo lờng:
0888.333.717

Trang: 12
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Kết quảhiệuchuẩn
(Calibration results)

CÖNG TY
cô PHÂN

TRUNG TÂM DOLƯỜNG

CÔNG NGHIEP

MCVIỆTNAMS

Kèm theo gdy chng nhận hiệu chuẩn số(atachedtocertifcaeNi): IMC.4681.26

STT

1
2

3

4

Mức cân, g

10

20

S0
100

200

S00

Giá trị chi
thị, g

10.000

20,000

50,000

100,000

199,908

499,908

số hiệu
chính, g

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002

0,002

ĐKÐBÐ U,g

0.001

0,001

0,001

0,001

0,001

0.0026

- Điếu kiện mội trường (EnvironmentalConditions):

Nhiệt độ(Temperature),°C

22,0

22,2

Bắt đầu

Kết thúc

Độ ẩm (Humidity) , %RH

55,0

58,0

- Các giá trị độ không đảm bảo đo mở rộng U ở trên được xác định với mức tin cậy

P=95,45% (k-2)

Trane: 2/n
(Ne of pages)

của öng tyCôphân Trug tâmDolưòngCôngnghlệp lMC Vi Nam
Khôngdưực sao chép rời khi giấy chứng nhộu có nhiều trng neu không duyc sựdồng ý bằng vàn bản

(Tis cerifcate sall not bereproducedexeept in full, without written approval of Vietnam MC)
lHotline: Djch vụ kiểmdịnh hiệu chuẩn,;Dịch vụ sčachữu, biodhuờng my do lang:

0888..33.3.717



M
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TY Cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNG NGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnan Industrial Measuring Center.,JSC)
Dịa chi (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Diện thoai (Tel.): 0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuanimc.com -Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)

số (H) : IMC.4682.26

Máy đo điện trởđất
Số (SerialNe) / Mã QL (Tag Ni):

ĐCX: 42 % rdg +0,1 dgt
ĐCX: +2 % rdg +3 dgt
ĐCX: +2 % rdg +3 dgt

Tên phương tiện đo (Object) :

Kiếu (Type) : KEW 4105A

Nơi sản xuất (Mamfacturer) :

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Speifcation) :

Nhật Bản

Phạm vì đo (Range) :

Co sở sử dụng (Customer) :

(0-20) 2
(0-200) S2
(0-2000) 2

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG VÀ KIÊM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẢC

Địa chỉ(4ddress): Tỗ 4, Khu phổ Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodof calibration) :

Chuẩn được sử dụng (Standardsused) :

Kế quả (Results):

IMC.OHM-1.0

Dụng cụ đo điện trở - Quy trình hiệu chuẩn
Hộp điện trở chuẩn

Chuẩn được liên kết tới chuẩn quốc gia

Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuấn đê nghị (Recalibrationrecommended): 25 - 05 - 27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

(Dateofisşue)

çỡPHÂN

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head ocalibrationLaboratory)

iac-MRA

Trần Đình Tấn

W8104976

S.

(TAUG TÂMD UCNE
toNG NẮN
cyfyAANHAOSC

VLAC 1.1230
ISONEC 17025:2017

GIÁM ĐỐC

han ingDchg
Kliông-đưycsuochéprời khi giấy chng nhậncónhiềutrangnếukhôngđuợcsựđồngý bìngvàn bn
của Công y Cóphần Trung tâm Do luờng Côngnghiệp IMC ViệI Nam
(This certificate shall not be reproducedexceptin full, without written approval of Vietnam NIC)

llotline: Dịch vụkiểmn dịnh/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chữu, bảo duờng máy đo lờNg:
O888.333.717

Trang: V2
(Neofpages)



68227
CÖNG TY
CO PHÂN

(TRUNG TẢM DO LƯỞNG

CÖNG NGHIEP

MCVIỆTNAM

S.D. 0106

200 S2

2000 2

Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

Kèm thagiay ehimg nhận hiệu chuẩnsố(atachedtocetificateN): IMC.4682.26

Thang đo

20 S2

Giả trị chuẩn
Std. Input Value

1

10

19

10

100

190

100

1000
1900

Giá trị đo dược
Reading Value

0,99
10,01

19,02
10,1

100,4

191,5

102

1004

1905

Độ không đảm bảo đođượcước hợng vớimiứetin cậy 95% trơng ing hệsố phủ k=2
- Thiết bị đuợc hiệu chuẩn tại nhiệt dộ: (23 ± 2) C

ĐKÐBÐ
Uncertainty

(k-2:95%CL)

0,50%

Trang: 2/2
(Neofpages)

Không được sao chép ròi khi giáy chúng nhận có nhieu trang nếu không duợc sc dồng ý bằng vàn bản
củaCông y Cốphẩn Trung tâmDo lưng Côngnghiệp IMC Vệ Nam
(Thiscertificate shall not bereproducedexceptin full, without written ayproval of Vieoan NIC)

lHotline: Djch vụ kiểm dịnhhiệu chuản; Dịch vụ sủa chữu, bảo hường máy do lường:
0888.333.717



IMC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNGTY cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNG NGHIỆP IMC VIỆT NAM (ÐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Dịa chi (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Điện thoại (Tel.): 0888.333.717-Email:dichvu@hieuchuanimnc.com- Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHÂN HIÊU CHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (e): IMC.4683.26

Cân điện tử

Số (SerialNi) / Mã QLTag Ni):

Ohaus

Phạm vi đo(range): Max = 6000 g

Độ phân giải (Resoluion):d =0,1 g

Tên phương tiện đo (ohjec) :

Kiều (Type) : BC-6
Nơi sản xuất(Manufacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specification):

Cơ sở sử dụng (Customer):

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG VÀ KIÊM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNGBẢC
Địa chỉ(4ddress): Tỗ 4, Khu phổ Giếng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh
Phương pháp thực hiện (Methodqfcalibration):

QTHC 5.4 - 01- Quy trình hiệu chuẩn cân cấp độ chính xác 1 và 2, 3, và 4

Chuân được sử dụng (Standardsused):

IMC.TB 1.34 - Quả cân F2

Chuẩn được liên kết tới quả cân chuẩn quốc gia
(Standard weights are traceable to the national mass standard)

Xem kết quả hiệu chuấn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 - 05 - 27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
(Date ofissue)

CONGSeciCcô PLAN
(TAUKG ŽM DOƯỜNS|

coNG NGHHEP

ANH

Kết quả (Results) :

Ngày hiệu chuấn để nghị (Recalibrationrecommended):

8025421039

Truởng ghòng thí nghiệm
(Headof calbgtion Laboratory)| iac-MRẤ

ràn ĐìnhTấn
AOSC

VLAC 1.1230
ISONEC 17025:2017

\GLÁMĐỐc
PhamDong Dang

sựđòng ý bàng vàn bünKhông được sao chép rời khi giáy chúng nhận có nhiều trang nều không được
của Công (y Cố phần Trung tâm Do lrong Công nghiệp IMC Việ Nam
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval of 'ietnanm MC)

Hotline: Dịch vụ kiểm dịnh/hiệu chuẩn; Dịch vụ sửa chữa, bảo drỡng mảy đo lờng:
0888.333.717

Tranr: /2l
(Noofpages)



A:0106e
CÔNG TY
cô PHÂN

TRUNG TĂM DO LƯỚNG.

G822754.S.D.N

CÔNG NGHIỀP

\MCVIETNAM,
Kèm eo giấyPHOH

STT
(No)

1

Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

nhận hiệu chuẩn số (attachedtocertificateNa): IMC.4683.26

Mức cân
(Load)

100

200

S00

1000

2000

6000

Giá trị chi thị
(Indication)

100,0

200,0

500,0

1000,0

2000,1

6000,1

Điều kiện môi trường (EnvironmentalConditions):

Nhiệt độTemperature), °C

25,0

25,2

Bắt đầu

Kế thúc

Số hiệu chính
(Correction)

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

ĐKÐBÐU
(Uncertainty)

0,08

0,08

0,08

0,09

0,11

0,11

4

6

Độ âm (Humidity), %RH

55,0

58,0

- Các giả trị độ không đảm bảo đo mở rộng U ở trên được xác định với múc tin cậy

P=95,459% (k-2)

Trang: 22
(Neofpages)

Không được sao chép rời khỉ giấy chứng nhận có nhlều trang nều không duợc sự dỏng ý bằng vàn bản
của Công y Cốphản Trung tàm Do lường Công nghiệp IMC Vi Nam
(This certificate shall not be reproducedescept in full. without written pproval of lietnam MC)

Hotline: Djch vụ kiểm dịnhhiệu chuán; Dịch vu süa chữu bảo hường mảy do lờng:
0888.333, 717



IMC)
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TY Cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Địa chỉ (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Điện thoại (Tel.): 0888.333.7117- Email:dichvu@hieuchuanimccom -Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
(Calibration Certificate)
Sổ (va): IMC.4684.26

Cân điện tử

Số SerialNe)/ Mã QLTag Ni):

Trung Quốc

Tên phương tiện đo (ojecl) :

Kiểu (Type) : BC30

Nơi sản xuấ(Manufacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường(Specification):

Cơ .sở sử dụng (Customer):

8025080 152

Phạm vi đo (range): Max = 30.000 g

Độ phân giải(Resolution): d = 1g

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIÊM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BÁC

Địa chi (4ddres): Tổ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh
Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration):

QTHC 5.4 - 01- Quy trinh hiçu chuẩn cân cp độ chính xác l và 2, 3, và 4

Chuẩn dược sử dụng (Standardsused):

IMC.TB1.35 - Bộ quả cân chuẩn F2

Chuẩn được liên kết tới quả cân chuẩn quốc gia
(Standard weights are traceable to the national mass standard)

Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 - 05- 27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

(Date ofissue)

O7GM ĐỐC
CÖNGT
cộPHẦ,

(TAUNGTÄN DO(töNG
cöķGNGMIÊ

MCVI
ÀNHAS H

Trưởpg phòng thí nghiệm
(Head 4fcalibration Laboratory)

iacai

Kế quả (Results) :

Ngày hiệu chuẩn để nghị (Recalibrationrecommended):

asw

AOSC
VLAC 1.1230

ISONEC 17025.2017

Tranos In
(No of pages)

GIÁM ĐỐc
PhamDangDutstg

đuợc sựđổng ý bằng ũn bản
Trần Đình Tấn

Khong được sao chép rời khỉ giấy chứng nhận có nhiều trang nểu không
của Công ty Cổ phần Trung tâm Do lưởng Công nghiệp IMC Việt Nam
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval ofVietnam IMC)

Hotline: Dich vụ kiểm định hiệu chuẩn; Dịch vụ sửachữa, bảo dưỡngmáy đo luởng:
0888.333.717



HANH
Kèm theo giáßrhung nhận hiệu chuấn số (atachedtocertificateNi): IMC.4684.26

N:O1009602275
CÖNG TY
cổPHẨN

TRUNG TÂM D0 LƯỠNG.

CÖNG NGHIEP

as
IMCVIỆTNAM,

STT

1

Mức cân, g

50

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

2

3

ĐKÐBÐ U,g

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,5

0,6

(0

0

0

-1

5

6

Độ ẩm (Humidity) , %RH

55,0

58,0

Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

Giá trị chi thị,

50

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.001

Điêu kiện môi trường(EnvironmentalConditions):

Nhiệt độ(Temperature),°C

23,0

23,2

Bắt đầu

Kết thúc

- Các giá trị độ không đảm bảo đo mở rộng U ở trên được xác định với mức tỉn cậy

P=95,45% (k = 2)

số hiệu chính,

0

Trang: 2/2
(Neof pages)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nều không được sự đồng ý bằng văn bản
của Công y Cổphần Trung tâm Đo lường Công nghiệp IMC Việt Nam
(This certificate shall not be reproducedexceptin full, without written approval ofV'ietnam IMC)

Hotline: Dịch vụ kiểm định/hiệu chuân; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy đo lường:
0888.333.717



IMC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TY Cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ÐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center.,JSC)
Địa chỉ (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Điện thoai (Tel.): 0888.333.717 -Email:dichvu@hieuchuanimc.com-Web:hieuchuanimc.com

GIY CHỨNGNHẬNHIỆUCHUẨN
(Calibration Certificate)

Số (a) : IMC.4685.26

Máy thử độ bền nén

Số Serial N) / Mã QL(TagNô): 054

Trung Quốc
Phạm vi đo(Range):(0 + 800) kN, d = 2,5 kN

Phạm vi đo(Range):(0 + 2000) kN, d = 5 kN

Tên phương tiện đo (oject) :

Kiếu (Type) : TYE- 2000
Nơi sản xuất(Manufacturer):

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Speifcation) :

Cơ sở sử dụng (Customer) :

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIÊM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BÁC

Địa chỉ(address): Tổ 4, Khu phố Giéng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh
Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): ĐLVN 109 : 2002

Máy thử độ bển kéo nén - Quy trình hiệu chuẩn
(Tensile - Compress

Chuẩn dược sử dụng (Standardsused) :
testing machines - Methods andmeansof calibration)

IMC.TB1.03 - Đâu đo lực(Forcetransducers)
Độ không đảm bảo đo(Uncertainty),U = 0,12.10-2

Dược liên kết tới hệ đơn vị đo quốc tế SI thông qua chuẩn quốc gia

Kết quả (Results) :

(The Standard devices are traceable to National standards)

Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

25 -05 -27Ngày hiệu chuân để nghị (Recalibrationrecommended):

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
(Date ofissue)

GBẾNĐỐcS.D.N:CÔHGcốANAAOSC utvi ẢM ĐỐC
(TRUNGTÄM B0ƯỜNG

cõNGHGYED ie

hham DongDuang
trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản

VLAC 1.1230
ISONEC 17025.2017

Truờng phòng thí nghiệm
(Head of calibration Laboratory)

ilac

PamQuang Duy
Khang đrc sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều
của Sông ty Cỗ phần Trung tâm Đo lườngCôngnghiệp IMC Việ Nam
(This certificate shall not be reproducedexcept in full, without written approval of Vietnam lMC)

Hotline: Dịch vụ kiêm định hiệu chuân; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy đo lường:
0888.333. 717

Trongs 1n
(No ofpages)



60227SaCCÖNG TY
cõPHÂN

TAUNG TÂM 00 LƯỢHG

CÔNG NGHIỀP

K9.D

IMCVIỆTNAM

01

02

03

04

05

06

Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

KemtsoiấxEhmg nhận iệu chuẩn số (atachedtocertificateNa): IMC.4685.26

TT Chi thị trên thiểt bị
(kN)

Lực đo được
(kN)

0,0

150,0

302,0

451,4

605,5

757,2

Thangđo (0+ 800) kN, d =2,5KN

150

300

450

600

750

Thangđo (0+2000)kN, d = 5 kN
0

300

600

900

1200

1500

1800

01

02

03

04

05

06

07

• Thiết bị dược hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (24 +2) °C với độ không dảm bảo đo:
U= 1,0.102,k =2, mứctin cậy P 95%.

• Địa chi hiệu chuẩn : Thôn Tành Hanh, xã Sơn Lương, tinh Lào Cai.

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận cỏ nhiểu trang nểu không được sự dồng ý bàng vàn bán
của CôngoyCổ phắn Trung tâm DolườmgCông nghip IMC lip Nam
(Tus certficate sluallnot berepruducedexceptin full, without written approval ofl'ictnam I\IC)

Hotline: Djch vụ kiểm địnhhiêu chuấn, Dịch vụ sua chha, bào dường máy đo lamg:
0888.333. 717

0,0

299,9

603,2

891,7

1201,0

1496,9

1807,9

Trang: 22
(Nofpages)



IMC
INDUSTRIAL MEASURING CENTER

CÔNG TY Cổ PHẦN TRUNG TÂM
ĐO LƯỜNGCÔNGNGHIỆP IMC VIỆT NAM (ĐK 428)

(Vietnam Industrial Measuring Center,JSC)
Địa chi (Add.):thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Điện thoại (Tel.): 0888.333.717 - Email:dichvu@hieuchuanimc.com -Web:hieuchuanimc.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẤN
(Calibration Certificate)

Số (va) : IMC.4686.26

Máy thử độ bển kéo, nén, uốn (Universaltestingmachine)

Số (SerialNộ) / Mã QL(Tag Mi): 058

Phạm vi đo lớn nhât (Marrange): 1000 kN

Tên phương tiện đo (0bjecı) :

Kiểu(Type): WE- 1000 B

Nơi sản xuất (Manfacturer) :

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Specifcation) :

Trung Quốc

Cơ sở sử dụng (Customer) :

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỄM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẢC

Địa chi (4dres): Tổ 4, Khu phố Giểng Đáy 6, phường Việt Hung, tinh Quảng Ninh

Phương pháp thực hiện (Methodofcalibration): ĐLVN 109: 2002
Máy thử dộ bển kéo nén - Quy trình hiệu chuẩn

(Tensile - Compress testing machines - Methods andmeans of calibration)

Chuấn dược sử dụng (Standards used) : IMC.TB1.03 - Đầu đo lực(Forcetransducers)
Độ không đảm bảo đo U =(Uncertainty), 0,16.102

Được liên kết tới hệ đơn vị đo quốc tế SI thông qua chuẩn quốc gia
(The Standard devices are traceable to National standards)

Kết quả (Results) : Xem kết quả hiệu chuân trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Ngày hiệu chuẩn đề nghị(Recalibrationrecommended): 25- 05 -27

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
(Date ofissue)

GIÁM ĐỐC

RONG TYS.D.N:
cổPyẦN

(TRĻNGtöNgTÁYNEAAVY

Trưởng phòng thí nghiệm
(HeadofcalibrationLaboratory)

acMRA

Trẫn Đình Tấn

AAOSC
VLAC 1.1230

ISONEC 170252017

\GIÁMĐỐC
kam DengDuthrgPHO

fhông qrợc sao chép rời khi giấy chúng nhận có nhiều trang nêu không được sự đổng ý bảng văn bản
üa CôJg ty Cỗ phần Trung tâm Do lườngCôngnghiệp IMC Việt Nam
is cfrificate shall notbereproducedexceptin full, withoutwrittenapproval ofV'ietnam IMC)

Hotline: Dịch vụ kiềm định/hiệu chuân;Dịch vụ sửa chữa, bảo drỡng mảy đo lường:
0888.333.717

Trang: 1/2
(Ne ofpages)



0106825
CÔNG 79TYS.DN
cổ PHẨN

TRUNG TÂM DOLƯỞNG

CÖNG NGHIỆP

IMC VIỆTNAM,

Kết quả hiệu chuẩn
(Calibration results)

Kèm theớgiáy chtng nhận hiệu chuấn số(attachedtocertifcateNa): IMC.4686.26

Chỉ thị trên máy
(Indicatedon WE-1000B)

(KN)

Lực đo được
(Measuredforce)

(kN)
Thang đo (0 + 1000) kN;d = 2 kN

0
150
300
450
600
750
900

0,00
150,22
301.54
452,61
603,45
753,32
904.24

Thang đo (0 +200) kN;d= 0,5 kN
0,00
30,22
60.31
90,35
120,38
150,42
181.16

30
60
90
120
150
180

Thiết bị dược hiệu chuẩn tại nhiệt độ: (25 + 2) °C với độ không đảm bảo đo:
U= 10.10, k =2, múc tin cậy P95%.
(Theequipmenthasbeen calibrated at the temperature of (25 t 2) C. Themeasurementuncertainty is:
U= 1,0. 1o, k = 2, Ps 959%).

Chi thị trên máy
(Indicated on WE-1000B)

(kN)

Lực đo được
(Measuredforce)

(KN)
Thang đo (0+ S00) kN;d= 1 kN

0

80
160

240
320
400
480

0,00
80.21
161,14
241,22
322,52
402,41
483,33

Trang: 2/2
(Ne ofpages)

Không đượcsaochép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bán
củaCông y Cỗphần Trung tâmDo lườngCôngnghiệp IMC Việt Nam
(This certificate shall not bereproducedexceptin full, without written approval of Vietnam IMC)

Hotline: Dịch vụ kiểm định hiệu chuân;Dịch vụ sửachữa, bảo dưỡng múy đo lường:
0888.333.717

























Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG
TRÌNH VNC

0973024100

Số tài khoản

Tổ 4 Khu 6, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

1C26TNC

15

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 0102288429-002

118000060924

Đồng tiền thanh toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẮC

5701922682

Tổ 4, khu 6, Phường Việt Hưng, Quảng Ninh

VND

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C26TNC số 14 ngày 19 tháng 5 năm 2026

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Currency):

(Serial No):

(No):

00BC8D90FDC10E4E43833A347FA3E983FAMã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -
Chi Nhánh Bãi Cháy

Ngân hàng (Bank):

65.500.00065.500.0001bộ
Máy kéo nén vạn năng 1000KN - TQ. Hãng SX: LUDA - VÔ
TÍCH- Model: WE-1000B (Code: TN087) (Ngàm kẹp thủy lực)

1

900.000300.0003bộ
Búa uốn của máy kéo thép LUDA-T-TECH Đường kính búa
uốn: D70; D90; D30 mm

2

20.000.00020.000.0001chiếc
Máy nén bê tông 2000 KN - LUDA-TQ Model: TYE-2000
(Code: TN024)
- Dải đo: 800KN/2,5; 2000KN/SKN

3

260.000260.0001bộ
Côn thử độ sụt bê tông NI - T.TECH
Model: TC328

4

1.350.000150.0009chiếc
Khuôn lập phương 150x150x150-TQ
Code: TN038

5

1.440.000160.0009chiếcKhuôn trụ dk150 x 300-T.TECHModel: TC4096

200.000200.0001bộ
Đề Capping D150mm - T.TECH
Model: TC434

7

250.000250.0001bộ
Dụng cụ VICA - T.TECH
Model: TE064

8

300.000300.0001chiếc
Thùng hấp mẫu xi măng - T.TECH
Model: TE094

9

200.000100.0002chiếcBình tỷ trọng xi măng - TQ Model: TE01110

500.000500.0001bộ
Bàn dẫn vữa xi măng - T.TECH
 Model: TE134

11

550.000550.0001bộProtor cải tiến: cối TS195 + chày TS19812

400.000400.0001bộProtor tiêu chuẩn: cối TS193 + chảy TS196 -T.TECH13

100.00050.0002chiếc
Dao để gạt đất - T.TECH;
Model: TS260

14

Trang 1/4

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

05ade95

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:



Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG
TRÌNH VNC

0973024100

Số tài khoản

Tổ 4 Khu 6, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

1C26TNC

15

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 0102288429-002

118000060924

Đồng tiền thanh toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẮC

5701922682

Tổ 4, khu 6, Phường Việt Hưng, Quảng Ninh

VND

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C26TNC số 14 ngày 19 tháng 5 năm 2026

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Currency):

(Serial No):

(No):

00BC8D90FDC10E4E43833A347FA3E983FAMã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -
Chi Nhánh Bãi Cháy

Ngân hàng (Bank):

1.320.00040.00033chiếc

Sàng cát tiêu chuẩn D200mm - TQ bao gồm: :75; 70; 60; 50;
40; 37.5; 30; 25; 20; 19; 15; 12.5; 10; 9.5; 5; 4.75; 2.5; 2.36; 2;
1.5; 1.25; 1.18; 1; 0.63; 0.425; 0.315; 0.300; 0.150; 0.140;
0.100; 0.075; 10,090 + đáy và nắp

15

300.000300.0001chiếc
Thiết bị chảy casagrande; Model: TS187, bao gồm: Dụng cụ
khía rãnh, dao trộn, bát trộn.

16

580.000580.0001bộ
Bộ thí nghiệm giới hạn đèo của đất
Model: TS169

17

500.000500.0001bộ
Bộ xi lanh nên đập đá D150-T.TECH
Model: TA66

18

500.000500.0001chiếcPhểu xác định độ xốp của đá - T. TECH Model: TA75419

100.000100.0001chiếcPhễu xác định độ xốp của cát - T.TECH Model: TA75520

400.00020.00020chiếcHộp ẩm bằng nhôm D75mm - T.TECH Model: TV21521

50.00050.0001chiếcHộc đong 1 lít - T.TECH Model: TC34722

50.00050.0001chiếcHộc đong 2 lít - T.TECH Model: TC34823

100.000100.0001chiếcHộc đong 5 lít - T.TECH Model: TC35024

200.000200.0001chiếcHộc đong 10 lít - T.TECH Model: TC35225

230.000230.0001chiếcHộc đong 15 lít - T.TECH Model: TC35326

250.000250.0001chiếcHộc đong 20 lít - T.TECH Model: TC35527

180.000180.0001bộDụng cụ hấp phụ nước của cát - T.TECH Model: TS11928

250.000250.0001chiếcThước xác định hạt dài, hạt dẹt - T.TECH Model: TA63729

600.000300.0002bộ
Phễu rót cát; kèm bình thể tích chuẩn và tấm đựng trọng hiện
trường, thùng gỗ, 4 đinh ghim - T.TECH Model: TS342

30

500.000500.0001bộ
Bộ dao vòng lấy mẫu đất - T.TECH Model: TS036, kèm 03 lưỡi
dao TS084-01

31

Trang 2/4Tiep theo trang truoc -

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

05ade95

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:



Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG
TRÌNH VNC

0973024100

Số tài khoản

Tổ 4 Khu 6, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

1C26TNC

15

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 0102288429-002

118000060924

Đồng tiền thanh toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẮC

5701922682

Tổ 4, khu 6, Phường Việt Hưng, Quảng Ninh

VND

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C26TNC số 14 ngày 19 tháng 5 năm 2026

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Currency):

(Serial No):

(No):

00BC8D90FDC10E4E43833A347FA3E983FAMã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -
Chi Nhánh Bãi Cháy

Ngân hàng (Bank):

2.000.0002.000.0001bộ
Máy đo điện trở đất - KYORITSU - NHẬT Model: 4102
(Code: TN129) Bao gồm: Máy chính, cáp truyền số liệu, cọc
tiếp địa, túi da và sách hướng dẫn sử dụng.

32

30.00030.0001chiếcỐng đong 50 ml, Model: TV10933

40.00040.0001chiếcỐng đong 100 ml, Model: TV11034

120.00060.0002chiếcỐng đong 250 ml, Model: TV11135

160.00080.0002chiếcỐng đong 500 ml, Model: TV11236

480.000120.0004chiếcỐng đong 1000 ml, Model: TV11337

40.00040.0001chiếcBình tam giác 100ml; TV142-TQ38

100.00050.0002chiếcBình tam giác 250ml; TV143-TQ39

160.00080.0002chiếcBình tam giác 500ml; TV144-TQ40

240.000120.0002chiếcBình tam giác 1000ml; TV145-TQ41

2.000.0002.000.0001chiếc
Cân điện tử 6kg x 0.1g - OHAUS (Mỹ) Model: BC6 (Code:
TN141)

42

2.000.0002.000.0001chiếc
Cân điện tử 30kg x 1g - OHAUS (Mỹ) Model: BC30 (Code:
TN142)

43

1.300.0001.300.0001chiếcTủ sấy 300°C, model 101-1; 70 lít - TQ (Code: TN004)44

160.00080.0002chiếcBảng màu chuẩn - T-TECH Model: TS10145

100.000100.0001lítHoá chất NaOH - TQ; model: TV45546

1.000.00050.00020chiếcBộ Sàng đường kính D300mm - TQ47

2.500.0002.500.0001chiếcMáy lắt sàng – TQ; Code: TN00248

1.000.0001.000.0001chiếcBàn cân thủy tĩnh tiêu chuẩn-VN49

100.000100.0001chiếcRọ cân trong nước dung tích 5 lit - VN50

Trang 3/4Tiep theo trang truoc -

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

05ade95

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:



Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG
TRÌNH VNC

0973024100

Số tài khoản

Tổ 4 Khu 6, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

1C26TNC

15

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 0102288429-002

118000060924

Đồng tiền thanh toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẮC

5701922682

Tổ 4, khu 6, Phường Việt Hưng, Quảng Ninh

VND

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C26TNC số 14 ngày 19 tháng 5 năm 2026

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Currency):

(Serial No):

(No):

00BC8D90FDC10E4E43833A347FA3E983FAMã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -
Chi Nhánh Bãi Cháy

Ngân hàng (Bank):

90.00090.0001chiếcRọ cân trong nước dung tích 3 lit - VN51

100.000100.0001lítHoá chất Na2SO4 - TQ; model: TV45552

300.000100.0003lítHoá chất Mg2SO4 - TQ; model: TV45553

40.00040.0001chiếcBình thủy tinh dung tích 1 lít, miệng phẳng54

100.000100.0001chiếcNhiệt kế kim loại 250oC - TQ55

250.000250.0001chiếcTỷ trọng kế56

7.000.0007.000.0001chiếcMáy khoan bê tông chạy điện D100 - HQ57

1.200.0001.200.0001chiếcMũi khoan kim cương D100 - HQ58

Theo hợp đồng kinh tế số:07/2026/HĐKT ký ngày 10/05/2026.

Một trăm ba mươi triệu ba trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm đồng./.Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):

130.323.600Tổng tiền thanh toán (Total payment):

9.653.600Tổng tiền thuế GTGT (Total VAT amount):8%(VAT rate):Thuế suất GTGT

120.670.000Tổng tiền trước thuế (Total amount):

Ký, ghi rõ họ tên (Seller's signature)Ký, ghi rõ họ tên (Customer's signature)

(Seller)(Customer)

Người bán hàngNgười mua hàng

Ngày ký: 20-05-2026

Được ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH
CÔNG TRÌNH VNC

HÓA ĐƠN ĐÃ ĐƯỢC CẤP MÃ BỞI TỔNG CỤC THUẾ

Trang 4/4Tiep theo trang truoc -

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

05ade95

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:

showCert('seller')
showCert('seller')
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
===00o===

HỢP ĐÔNG KINH TÊ
Số: 239/2026/HĐKT|

- Căn cứ Luật thương mại sửa đổi số 36/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 06
năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội thông ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các
văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 09 tháng 05 năm 2026, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊNA: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHƯƠNG BẢC
Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

0973 024 100 Email: phuongbacxdkd@gmail.comTel:

MST: 5701922682

Số TK: 116003057951 tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Tây Quảng Ninh

Ông: Cao Văn Phương - Giám đốc - Làm đại diệnDo

BÊN B: CÔNG TY CỎ PHÀN THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Sồ nhà 6, Ngõ 109/7, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

VPGD: LK 18+19, Lô 7A, Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Tel: 0868.679.222

MST: 0108 654 054

Số TK: 8686.79.222 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - MB BANK-Chi nhánh Hà Nội

Sô TK: 4506.352.666 - Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN. Hà Đông
Do Ông: Nguyễn Quang Hưng - Tổng Giám đốc - Làm đại diện

Cùng nhau thương thảo, đi đến thông nhät ký kết Hợp đông kinh të với các điều khoản nhиnus

Điều 1: Hàng hoá (thiết bị và vật tư)

Bên A đồng ý mua, Bên B đồng ý bán các thiết bị, vật tư theo danh mục sau:

Code

DL0030

Tên thiết bị, thông số kỹ thuật

THÍ NGHIỆM THÉP, KIM LOẠI, MÔI HÀN

Bộ gá kéo bu lông dùng thử kéo Bulong trên máy
kéo thép

|Xuất xứ: Việt Nam
Đường kính từ bulong M6-M32 (sử dụng kéo 13

cỡ bulong tiêu chuẩn)

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG VÀ SẢN PHẨM BÊ
TÔNG

SL ĐVT Đơn giá VAT Thành tiến

(VNĐ) (%) (VNĐ)

1 bộ 7.600.000 8 8.208.000

Page 1 of 10



DL0523 Bàn rung mâu Bê tông 800x800mm 1 chiếc 5.800.000 8 6.264.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Phù hợp với TCVN, ASTM, AASHTO
Kích thước 800x800mm;

Biên độ (không có tải): 0.3-0.6mm;
Tần số rung: 2860r/min;

Điện áp: 220v 50Hz 1.0kw

DL0539 Khuôn bê tông lập phương 200mm (loại bằng nhựa) 3 chiếc 320.000 ४ 1.036.800
-VN

Chất liệu: Bằng nhựa nguyên sinh

Kích thước mẫu mẫu đúc: 200x200x200mm

DL0556 Máy mài mòn bê tông, gạch mẫu vuông 70,7mm
Xuất xứ: Việt Nam

1 bộ 16.000.000 8 17.280.000

Dùng đê xác định độ mài mòn áp dụng cho các loại

bê tông chịu mài mòn bề mặt do người hoặc phương
tiện thường xuyên đi lại gây ra.
Kiểm tra 2 mẫu đồng thời.

Vận tốc quay của đĩa gang 30±1 vòng/phút
|Phần mài của đĩa là một vành tròn rộng 200mm
Kích thước: 600x530x550mm

|Khổi lượng: 110kg

Nguồn điện 220V/50HZ, 1 pha, 750W

DL0516 Máy xác định độ thầm bê tông loại đồng hồ 3
kim

1 bộ 16.000.000 8 17.280.000

Model: HS-4(HS-40)

Nhãn hiệu: Longchen
Xuất xứ: Trung Quốc
Áp lực làm max: 4MPa vạch chia 0,05MPa, có thể
cài đặt áp lực thấm tu ý, máy có thể kiểm tra đồng
thời 6 mẫu D150xH150mm

Điện áp nguồn: 220V/50Hz, 1 pha, 120W;

(chưa kèm bộ gá mẫu)

III |THÍ NGHIỆM XI MĂNG, VỮA, GẠCH 0

DL1000 Máy nén xỉ măng 300KN 1 bộ 35.500.000 ४ 38.340.000
Model: TYA-300

Nhãn hiệu: Longchen
Xuất xứ: Trung Quốc

|- Hiện thị bằng đồng hồ điện tử hiện số, độ chính
xách cao

- Khả năng nén: 0-300KN
|- Khả năng đọc: 0,01kN

Cấp chính xác: Cấp 1|

|- Hành trình Piston: 150mm

- Kích thước bàn nén: D125mm

|- Điện nguốn: 220V/50Hz, 1 pha

(Chưa bao gôm bộ gá uôn xi măng và gá nén xi

măng)

Page 2 of 10





































CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code): 0108654054

Địa chỉ (Address): Số nhà 6, ngõ 109/7, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 0868.679.222 Website: https://dlvn.vn

Số tài khoản (Bank account): 4506.352.666 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông

111.222.666.888 - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội - PGD Hà Đông.

8686.79.222 - Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB BANK – Chi nhánh Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH

PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế (Tax code): 5701922682

MSĐVCQHVNS (Budgetary unit code):

Địa chỉ (Address): Tổ 4, khu 6, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh

Số tài khoản (Bank account): Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0085D679BD07614BA19AC5AF5E66E6B30F

Ký hiệu (Serial): 1C26TDL

Số (No.): 00000296

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế
suất

GTGT

(VAT

Rate)

Tiền thuế
GTGT

(VAT Amount)

1

Bộ gá kéo bu lông dùng thử kéo Bulong
trên máy kéo thép đường kính từ bulong
M6-M32 (sử dụng kéo 13 cỡ bulong tiêu
chuẩn)

Bộ 1 7.600.000 7.600.000 8% 608.000

2 Bàn rung mẫu Bê tông 800x800mm Chiếc 1 5.800.000 5.800.000 8% 464.000

3

Khuôn bê tông lập phương 200mm (loại
bằng nhựa)
chất liệu: Bằng nhựa

Chiếc 3 320.000 960.000 8% 76.800

4

Máy mài mòn bê tông, mẫu vuông
70,7mm 

Xuất xứ: Việt Nam
Bộ 1 16.000.000 16.000.000 8% 1.280.000

5
Máy xác định độ thấm bê tông loại đồng
hồ 3 kim Model: HS-4(HS-40).

Bộ 1 16.000.000 16.000.000 8% 1.280.000

6
Máy nén xi măng 300KN Model: TYA-
300 Nhãn hiệu: Longchen

Bộ 1 35.500.000 35.500.000 8% 2.840.000

7

Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn
Model: JJ-5

Xuất xứ: Trung Quốc
Bộ 1 12.500.000 12.500.000 8% 1.000.000

8

Máy dằn vữa xi măng tiêu chuẩn tự động
Model: ZS-15

Xuất xứ: Trung Quốc
Bộ 1 8.800.000 8.800.000 8% 704.000

9 Bộ gá nén mẫu xi măng 40x40mm Bộ 1 1.500.000 1.500.000 8% 120.000

10 Bộ gá uốn mẫu xi măng 40x40x160mm Bộ 1 1.600.000 1.600.000 8% 128.000

11 Khuôn 40x40x160 kép 3, bằng nhựa Chiếc 2 120.000 240.000 8% 19.200
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12

Phễu xác định khả năng giữ độ lưu động
của vữa xi măng, kèm bình tam giác
1000ml - VN

Bộ 1 1.000.000 1.000.000 8% 80.000

13

Dụng cụ kiểm tra độ thấm của gạch
Block - VN

Dùng cho gạch kích thước
170x130x60mm; 200x95x60mm (không
kèm thùng chứa nước)

Bộ 1 2.000.000 2.000.000 8% 160.000

14 Bộ gá uốn mẫu gạch xây tiêu chuẩn Bộ 1 2.200.000 2.200.000 8% 176.000

15
Bộ tấm ép mẫu gạch tự chèn tiêu chuẩn -
VN

Bộ 1 600.000 600.000 8% 48.000

16

Máy mài mòn Los Angeles
Model: MH-II (MH-J)

Xuất xứ: Trung Quốc
Bộ 1 16.500.000 16.500.000 8% 1.320.000

17
Thiết bị xác định hàm lượng sét của đá
(Bình rửa đá) - VN

Chiếc 1 950.000 950.000 8% 76.000

18
Thiết bị xác định hàm lượng sét của cát
(Bình rửa cát) - VN

Chiếc 1 800.000 800.000 8% 64.000

19 Bảng màu chuẩn Chiếc 1 50.000 50.000 8% 4.000

20
Bộ kim sắt xác định độ phong hoá của đá
(3 ch/Bộ)

Bộ 1 200.000 200.000 8% 16.000

21
Thiết bị xác định góc cạnh của cát theo
TCVN 8860-7:2011

Bộ 1 1.500.000 1.500.000 8% 120.000

22 Bình phản ứng cốt liệu kiềm silic - TQ Bộ 1 3.500.000 3.500.000 8% 280.000

23

Máy nén CBR 50KN (loại dùng cung lực)
Model: CBR-2

Xuất xứ: Trung Quốc
Bộ 1 22.500.000 22.500.000 8% 1.800.000

24 Khuôn CBR tiêu chuẩn mạ cầu vồng Bộ 3 1.650.000 4.950.000 8% 396.000

25

Thiết bị giãn dài nhựa loại 1500mm
Model: SY-1,5

Xuất xứ: Trung Quốc
Bộ 1 16.500.000 16.500.000 8% 1.320.000

26
Bộ kim lún nhựa tự động. Model: IV-
2000

Bộ 1 9.500.000 9.500.000 8% 760.000

27 Thiết bị tổn thất khi nung Bộ 1 2.800.000 2.800.000 8% 224.000

28
Thiết bị hoá mềm nhựa tự động
Model: SYD2806E

Bộ 1 6.000.000 6.000.000 8% 480.000

29 Thiết bị hoá mềm nhựa - VN Bộ 1 1.000.000 1.000.000 8% 80.000

30

Thiết bị thí nghiệm bốc cháy nhựa
Model: SYD-3536

Xuất xứ: Trung Quốc
Bộ 1 6.000.000 6.000.000 8% 480.000
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31

Thiết bị đo hàm lượng Parafin trong nhựa
đường
Model: WSY-10 (WSY-10A)

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ 1 48.500.000 48.500.000 8% 3.880.000

32 Bình tỷ trọng nhựa 25ml Chiếc 2 150.000 300.000 8% 24.000

33 Phễu lọc xốp thủy tinh 250ml - TQ Chiếc 1 480.000 480.000 8% 38.400

34

Máy nén marshall- Điện tử hiển thị số
(Bản cao cấp - phím bấm và giao diện
tiếng Anh)
Model: FY-3A (LWD-3A)

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ 1 22.000.000 22.000.000 8% 1.760.000

35
Máy ly tâm tách nhựa Model: SLF-400
(bản tiêu chuẩn)

Bộ 1 17.500.000 17.500.000 8% 1.400.000

36 Bộ đầm mẫu marshall bằng tay Bộ 1 3.500.000 3.500.000 8% 280.000

37 Thân khuôn marshall Chiếc 2 250.000 500.000 8% 40.000

38
Bể ổn nhiệt marshall điện tử 
Model: CF-B

Bộ 1 6.500.000 6.500.000 8% 520.000

39

Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng
của bê tông nhựa - VN 
Phù hợp theo TCVN 8860-4:2011

Bộ 1 5.500.000 5.500.000 8% 440.000

40 Bộ cần Benkenman - VN Bộ 1 4.200.000 4.200.000 8% 336.000

41
Thước 3m với thước đo độ võng, loại
gấp đôi.

Chiếc 1 1.300.000 1.300.000 8% 104.000

42

Kích thủy lực 200 tấn, hành trình
150mm

Xuất xứ: Trung Quốc
Bộ 1 16.000.000 16.000.000 8% 1.280.000

43

Bơm dầu bằng động cơ điện 1 đường dầu
(van tay gạt cơ)
Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ 1 8.000.000 8.000.000 8% 640.000

44 Lò nung 1000 độ C; Model: 4-10 Bộ 1 6.800.000 6.800.000 8% 544.000

45
Cân điện tử 500g*0,001g Model: HC-
B5003Xuất xứ: Trung Quốc

Chiếc 1 6.500.000 6.500.000 8% 520.000

46 Chén sứ chịu nhiệt 100ml Chiếc 1 50.000 50.000 8% 4.000

47
Bình khối lượng riêng 1000ml (Bình tam
giác cổ rộng)

Chiếc 1 155.000 155.000 8% 12.400

48
Bình khối lượng riêng 2000ml (Bình tam
giác cổ rộng)

Chiếc 1 250.000 250.000 8% 20.000

49 Bình tỷ trọng đất 100ml Chiếc 1 60.000 60.000 8% 4.800

50 Bình hút ẩm D240mm, bằng thuỷ tinh Chiếc 1 650.000 650.000 8% 52.000

51 Hộp nhôm D55x35 Chiếc 6 35.000 210.000 8% 16.800

52 Khay nhôm chứa mẫu Chiếc 3 35.000 105.000 8% 8.400

53 Khay tôn 550x550x50mm Chiếc 3 150.000 450.000 8% 36.000
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54
Rọ thí nghiệm độ chảy nhựa Polime 
Phù hợp với TCVN 8860-6:2011

Chiếc 1 950.000 950.000 8% 76.000

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước thuế
GTGT

(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh
toán

(Total amount)

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 355.510.000 28.440.800 383.950.800

Thuế suất 10% (VAT rate 10%):

Tổng cộng (Total): 355.510.000 28.440.800 383.950.800

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Ba trăm tám mươi ba triệu chín trăm năm mươi nghìn tám trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY CỔ PHẦN

THIẾT BỊ VÀ ĐO

LƯỜNG VIỆT NAM

Ký ngày (Signing Date): 27/05/2026

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): KZFNFZV8LJW2

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150
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